
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

  
  Số: 123 /QĐ-UBND                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 09 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

 do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 
Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 
01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 
Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 
06 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban 
hành hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực năm 2025 (kèm theo Danh mục), bao gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu 
lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế năm 2025: 161 văn bản (32 Nghị quyết, 117 Quyết 
định, 12 Chỉ thị).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu 
lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế năm 2025: 83 văn bản (20 Nghị quyết, 63 Quyết 
định). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; 
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- UBND TP: CT, các PCT;
- VPUBND TP: các PCVP; các CV;
- Cổng TTĐT thành phố; Công báo TP;
- Lưu: VT, CCHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hữu Thùy Giang



 DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Huế năm 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (161: văn bản)
I. Lĩnh vực: Tài chính

1. Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND
Ngày 31/8/2016

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, 
thăm hỏi, chúc mừng đối với một số 
đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực 
hiện

Do Nghị quyết số  06/2025/NQ-HĐND ngày 
07/01/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 
đối với một số đối tượng do Ủy ban mặt trận tổ 
quốc việt nam các cấp trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế

17/01/2025

2. Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017

Ban hành Quy định một số chế độ, 
chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt 
động của Hội đồng nhân dân các cấp 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số  51/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định một số chế độ, chính sách và điều 
kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân 
hai cấp trên địa bàn thành phố Huế thay thế. 

04/01/2026

3. Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND
Ngày 08/12/2017

Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển 
đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Nghị quyết số  22/2025/NQ-HĐND ngày 
08/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  bãi 
bỏ Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất 
trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay 
là thành phố Huế).

18/9/2025

4. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND
Ngày 30/3/2018

Quy định chế độ công tác phí, chế độ 
chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn 
vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số  19/2025/NQ-HĐND ngày 
08/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  
Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối 
với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của thành phố Huế thay thế.

18/9/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

5. Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND
Ngày 30/3/2018

Quy định phân cấp quản lý tài sản 
công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Nghị quyết số  29/2025/NQ-HĐND ngày 
15/10/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
bãi bỏ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 
30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy định phân cấp quản lý 
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết số 
23/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
03/2018/ NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân 
cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành 
phố Huế).

25/10/2025

6. Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND
Ngày 12/7/2018

Quy định một số chính sách khuyến 
khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo 
dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, 
thể thao, môi trường, giám định tư 
pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

Do Nghị quyết số  10/2025/NQ-HĐND ngày 
25/4/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối 
với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất 
kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư 
đồng thời đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí 
quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi 
nhuận trên địa bàn thành phố Huế quy định bãi 
bỏ.

05/5/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

7. Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND 
Ngày 07/12/2018

Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền 
sở hữu toàn dân về tài sản và phê 
duyệt phương án xử lý tài sản được 
xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Nghị quyết số  30/2025/NQ-HĐND ngày 
15/10/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
bãi bỏ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế phân cấp thẩm quyền xác 
lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê 
duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố 
Huế).

26/10/2025

8. Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2019

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối 
với doanh nghiệp thành lập mới trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số  45/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với 
doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành 
phố Huế thay thế.

04/01/2026

9. Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND
Ngày 13/11/2020

Về phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư dự án sử 
dụng ngân sách cấp tỉnh quản lý

Do Nghị quyết số  24/2025/NQ-HĐND ngày 
08/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  bãi 
bỏ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13 
tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về phân 
cấp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh quản lý

18/9/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

10. Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND
Ngày 26/8/2021

Quy định phân cấp quản lý tài sản kết 
cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số  23/2025/NQ-HĐND ngày 
08/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  bãi 
bỏ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 26 
tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế về Quy định phân cấp quản lý 
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành 
phố Huế).

18/9/2025

11. Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND
Ngày 26/8/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 
3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quy định phân cấp quản lý tài sản 
công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Nghị quyết số  29/2025/NQ-HĐND ngày 
15/10/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 
30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy định phân cấp quản lý 
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết số 
23/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
03/2018/ NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân 
cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành 
phố Huế).

25/10/2025

12. Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2021

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 
tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp 
chính quyền địa phương tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025

Do Nghị quyết số  11/2025/NQ-HĐND ngày 
20/6/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân 
chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa 
phương trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

01/7/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

13. Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐND
Ngày 07/01/2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 10 
tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân 
chia ngân sách giữa các cấp chính 
quyền địa phương giai đoạn 2022 – 
2025

Do Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 
20/6/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân 
chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa 
phương trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

01/7/2025

14. Nghị quyết 11/2025/NQ-HĐND
Ngày 20/6/2025

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 
tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp 
chính quyền địa phương trên địa bàn 
thành phố Huế

Do Điều 4 Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND
quy định thời gian hết hiệu lực đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2025.

31/12/2025

15. Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND
Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng 
ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh 
doanh trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

04/01/2026

16. Quyết định 93/2016/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 
giữa các cơ quan chức năng trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản 
lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau 
đăng ký thành lập

Do Quyết định số  04/2025/QĐ-UBND ngày 
22/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trên địa bàn thành phố Huế trong quản lý 
nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký 
thành lập thay thế.

10/02/2025

17. Quyết định 02/2017/QĐ-UBND
Ngày 10/01/2017

Ban hành Quy định việc lập dự toán, 
sử dụng và thanh quyết toán kinh phí 
tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số  103/2025/QĐ-UBND ngày 
15/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ 
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

25/10/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

18. Quyết định
102/2017/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 
nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 
thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội 
để cho vay đối với người nghèo và các 
đối tượng chính sách khác trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số  04/2025/QĐ-UBND ngày 
22/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn 
ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng 
Chính sách xã hội để cho vay đối với người 
nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa 
bàn Thành phố Huế thay thế.

14/4/2025

19. Quyết định 15/2019/QĐ-UBND
Ngày 22/3/2019

Về việc ban hành Quy định về phân 
cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu 
toàn dân về tài sản và phê duyệt 
phương án xử lý tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số  123/2025/QĐ-CTUBND 
ngày 24/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố phân cấp thẩm quyền quyết định xác 
lập quyền sở hữu toàn dân và quyết định phê 
duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

04/12/2025

20. Quyết định
42/2018/QĐ-UBND

Ngày 08/8/2018

Về việc ban hành Quy định về phân 
cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết định 122/2025/QĐ-UBND ngày 
24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 8 năm 2018 và Quyết định số 
07/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 
của của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành 
Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ 
quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

04/12/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

21. Quyết định
07/2022/QĐ-UBND

Ngày 17/02/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 
42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành Quy định về phân 
cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, 
tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định 122/2025/QĐ-UBND ngày 
24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 8 năm 2018 và Quyết định số 
07/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 
của của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành 
Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ 
quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

04/12/2025

22. Quyết định
58/2022/QĐ-UBND

Ngày 12/12/2022

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng diện tích chuyên dùng của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của địa phương trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 112/2025/QĐ-UBND ngày 
04/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy 
định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 
chuyên dùng trong trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành 
phố Huế thay thế.

14/11/2025

23. Quyết định 07/2023/QĐ-UBND
Ngày 03/02/2023

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định 115/2025/QĐ-UBND ngày 
05/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân thành 
phố Huế.

15/11/2025

24. Quyết định 27/2024/QĐ-UBND
Ngày 28/5/2024

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định 115/2025/QĐ-UBND ngày 
05/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân thành 
phố Huế.

15/11/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

25. Quyết định 18/2024/QĐ-UBND
Ngày 05/4/2024

Phân cấp thẩm quyền quyết định cho 
phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối 
với người có công với cách mạng và 
thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 
24/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố phân 
cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm 
tiền sử dụng đất đối với người có công với cách 
mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

04/10/2025

26. Quyết định
91/2024/QĐ-UBND 

Ngày 29/11/2024 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) 
tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 
hàng năm, đơn giá thuê đất xây dựng 
công trình ngầm, đơn giá thuê đất có 
mặt nước trên bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 121/2025/QĐ-UBND ngày 
15/11/2025 Ủy ban nhân dân thành phố Quy 
định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê 
đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua 
hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất để xây dựng 
công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với phần 
diện tích đất có mặt nước trên bàn thành phố 
Huế thay thế.

25/11/2025

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

27. Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2017

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 
dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2030 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 
20/6/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là Hội đồng nhân dân 
thành phố Huế) về lĩnh vực khoáng sản.

01/7/2025

28. Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND
Ngày 11/11/2019

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy 
hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 
và định hướng đến năm 2030 tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 
20/6/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là Hội đồng nhân dân 
thành phố Huế) về lĩnh vực khoáng sản.

01/7/2025

29. Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2019

Quy định Bảng giá các loại đất định 
kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn 
thành phố Huế quy định thay thế.

01/01/2026
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

30. Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND 
Ngày 04/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 
năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

Do Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn 
thành phố Huế quy định thay thế.

01/01/2026

31. Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND
Ngày 20/10/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 
năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND 
ngày 20 tháng 12 năm 2019 và Nghị 
quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 04 
tháng 01 năm 2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh

Do Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn 
thành phố Huế quy định thay thế.

01/01/2026

32. Nghị quyết 37/2024/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2024

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và kéo dài 
thời gian thực hiện Bảng giá các loại 
đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 
23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 
12 năm 2019, Nghị quyết số 
04/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 
01 năm 2023 và Nghị quyết số 
23/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 
10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh

Do Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn 
thành phố Huế quy định thay thế.

01/01/2026

33. Quyết định 64/2014/QĐ-UBND
Ngày 25/9/2014

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục 
thu hồi đất để sử dụng vào mục đích 
quốc phòng, an ninh, phát triển kinh 
tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 
cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

34. Chỉ thị 32/2015/CT-UBND
Ngày 21/8/2015

Về việc tăng cường công tác quản lý 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất quản lý, sử dụng đất 
công cộng trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế.

05/12/2025

35. Chỉ thị 34/2015/CT-UBND
Ngày 21/8/2015

Về tăng cường quản lý sử dụng đất 
lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng 
đặc dụng trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế.

05/12/2025

36. Chỉ thị 65/2015/CT-UBND
Ngày 04/12/2015

Về việc tăng cường thực hiện các 
biện pháp quản lý rừng và đất lâm 
nghiệp trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế.

05/12/2025

37. Quyết định 05/2017/QĐ-UBND
Ngày 09/02/2017

Về việc quy định khung giá dịch vụ 
sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế

05/12/2025

38. Quyết định 34/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định đề án khai thác, sử dụng mặt 
nước, nước biển trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

39. Quyết định 35/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí 
thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 
khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

40. Quyết định 36/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ 
lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

41. Quyết định 29/2018/QĐ-UBND
Ngày 14/5/2018

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng 
và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng 
vào mục đích công ích trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

42. Quyết định 57/2018/QĐ-UBND
Ngày 26/10/2018

Ban hành quy định về cưỡng chế thi 
hành quyết định giải quyết tranh chấp 
đất đai, quyết định công nhận hòa giải 
thành tranh chấp đất đai trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND
ngày 31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố 
bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

43. Quyết định 61/2018/QĐ-UBND
Ngày 01/11/2018

Ban hành Quy định về định mức đất 
và chế độ quản lý việc xây dựng phần 
mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong 
nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế.

05/12/2025

44. Quyết định 67/2018/QĐ-UBND
Ngày 26/11/2018

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục 
thực hiện xác định giá đất cụ thể trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

45. Quyết định 38/2019/QĐ-UBND
Ngày 19/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 
29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
ban hành Quy định quản lý, sử dụng và 
cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào 
mục đích công ích trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

46. Quyết định 66/2019/QĐ-UBND
Ngày 21/10/2019

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định 
ban hành kèm theo Quyết định số 
67/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, 
thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

47. Quyết định 03/2022/QĐ-UBND
Ngày 12/01/2022

Ban hành Quy định đấu giá quyền sử 
dụng đất để giao đất có thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê đất để thực 
hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

48. Quyết định 37/2022/QĐ-UBND
Ngày 16/08/2022

Ban hành Quy định về mức độ khôi 
phục lại tình trạng ban đầu của đất 
trước khi vi phạm đối với từng loại vi 
phạm hành chính quy định tại Nghị 
định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 
tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai, trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định 11/2025/QĐ-UBND ngày 
13/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định các trường hợp không có tính khả 
thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 
trước khi vi phạm và mức độ khôi phục lại tình 
trạng ban đầu của đất đối với hành vi hủy hoại 
đất trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

24/02/2025

49. Quyết định 47/2022/QĐ-UBND
Ngày 23/9/2022

Ban hành Quy định về quản lý, sử 
dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi 
của các Ban quản lý rừng phòng hộ, 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Lâm nghiệp và đất lâm 
nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã 
đang quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế.

05/12/2025

50. Quyết định 61/2023/QĐ-UBND
Ngày 17/11/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2014 và Quyết định số 
29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

51. Quyết định 83/2024/QĐ-UBND
Ngày 06/11/2024

Quy định một số yếu tố hình thành 
doanh thu và ước tính chi phí để xác 

Do Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 
11/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố quy 21/4/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

định giá đất theo phương pháp thặng 
dư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

định một số yếu tố hình thành doanh thu, ước 
tính chi phí theo phương pháp thặng dư và các 
yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để xác định giá đất 
trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

52. Quyết 
định

97/2024/QĐ-UBND
Ngày 13/12/2024

Quy định việc rà soát, công bố công 
khai, lập danh mục các thửa đất nhỏ 
hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, 
cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ 
hẹp, nằm xen kẹt trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 76/2025/QĐ-UBND ngày 
30/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy 
định về việc rà soát, công bố công khai, lập danh 
mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc 
giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ 
hẹp, nằm xen kẹt trên địa bàn thành phố Huế 
thay thế.

09/9/2025

III. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

53. Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2020

Quy định một số chính sách khuyến 
khích phát triển sản xuất nông nghiệp 
thực hiện cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 
2021 - 2025

Do Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 
07/01/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố Huế 
đến năm 2030 thay thế.

17/01/2025

54. Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND
Ngày 14/10/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định kèm theo Nghị quyết số 
20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định một số chính sách khuyến 
khích phát triển sản xuất nông nghiệp 
thực hiện cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 
2021 - 2025

Do Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 
07/01/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố Huế 
đến năm 2030 thay thế.

17/01/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

55. Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND 
Ngày 08/12/2022

Quy định khu vực thuộc nội thành của 
thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư 
không được phép chăn nuôi, vùng 
nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ 
khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu 
vực không được phép chăn nuôi trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 
08/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  
Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, 
vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Huế 
thay thế.

18/12/2025

56. Quyết định 52/2024/QĐ-UBND
Ngày 12/8/2024

Quy định đơn giá bồi thường đối với 
vật nuôi thủy sản và đơn giá hỗ trợ di 
chuyển lồng, bè, các ngư cụ, công cụ 
nuôi thuỷ sản để làm cơ sở xác định 
giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 
15/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ 
sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà 
nước thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn thành 
phố Huế thay thế

24/01/2025

IV. Lĩnh vực: Văn hoá-Thể thao

57. Quyết định 09/2020/QĐ-UBND
Ngày 26/02/2020

Ban hành Quy định về tổ chức ngày 
kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón 
nhận hình thức khen thưởng, danh 
hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 
10/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; 
nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

20/02/2025

58. Quyết định 12/2024/QĐ-UBND
Ngày 26/3/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi 
thức trao tặng, đón nhận hình thức 
khen thưởng, danh hiệu thi đua trên 
địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 
định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 
10/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; 
nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

20/02/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

59. Quyết định
21/2024/QĐ-UBND

Ngày 03/5/2024

Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức 
hoạt động biểu diễn Ca Huế trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 104/2025/QĐ-UBND ngày 
14/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động 
biểu diễn Ca Huế trên địa bàn thành phố Huế 
thay thế.

25/10/2025

V. Lĩnh vực: Xây dựng

60. Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
Ngày 21/4/2016

Về việc quy định giá thuê nhà ở công 
vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 107/2025/QĐ-UBND ngày 
16/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa 
bàn thành phố Huế thay thế.

25/10/2025

61. Quyết định 58/2021/QĐ-UBND
Ngày 24/9/2021

Về việc quy định bảng giá cho thuê 
nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa 
được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 
30/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố quy 
định về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công 
chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn 
Thành phố Huế thay thế.

10/7/2025

62. Quyết định 73/2021/QĐ-UBND
Ngày 26/11/2021

Ban hành Quy định về phân công, 
phân cấp và ủy quyền công tác quản 
lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND ngày 
21/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền 
công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn 
trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

30/8/2025

63. Quyết định 32/2023/QĐ-UBND
Ngày 13/7/2023

Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, 
duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, 
cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất động sản trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 
15/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ 
liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất động sản trên địa bàn thành 
phố Huế thay thế.

26/5/2025

64. Quyết định 42/2023/QĐ-UBND
Ngày 08/8/2023

Ban hành Khung giá dịch vụ, quản lý 
vận hành nhà chung cư trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND ngày 
31/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà 
chung cư trên địa bàn thành phố Huế thay thế. 

11/8/2025
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Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
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Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

65. Quyết định 44/2023/QĐ-UBND
Ngày 10/8/2023

Quy định một số nội dung về cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 129/2025/QĐ-UBND ngày 
02/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây 
dựng  trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

12/12/2025

66. Quyết định 66/2023/QĐ-UBND
Ngày 20/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định về phân công, phân cấp và ủy 
quyền công tác quản lý quy hoạch xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế ban hành kèm theo Quyết định số 
73/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND ngày 
21/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền 
công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn 
trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

30/8/2025

67. Quyết định
03/2024/QĐ-UBND

Ngày 18/01/2024

Ban hành Quy định phân cấp và ủy 
quyền công tác quản lý kiến trúc trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 134/2025/QĐ-UBND ngày 
17/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố quy 
định  phân cấp thẩm quyền quản lý kiến trúc trên 
địa bàn thành phố Huế thay thế.

27/12/2025

68. Quyết định 30/2024/QĐ-UBND
Ngày 10/6/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ 
lục ban hành kèm theo Quyết định số 
58/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy 
định Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở 
hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây 
dựng lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 
30/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố quy 
định về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công 
chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn 
Thành phố Huế thay thế.

10/7/2025

VI. Lĩnh vực: Giao thông vận tải

69. Quyết định 68/2020/QĐ-UBND 
Ngày 31/12/2020

Ban hành Quy định về quản lý và bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ; Quản lý đường nhánh đấu nối vào 
đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy định về quản lý đường đô thị, 
đường huyện, đường xã, đường thôn trên địa bàn 
thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/4/2025

70. Quyết định 10/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định phạm vi, tuyến Do Quyết định số  48/2025/QĐ-UBND ngày 22/5/2025
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Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

Ngày 02/3/2021 đường và thời gian hoạt động đối với 
xe chở người bốn bánh có gắn động 
cơ tham gia giao thông trong phạm vi 
hạn chế trên địa bàn Thừa Thiên Huế

12/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
quy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe 
chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở 
người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn 
thành phố Huế thay thế.

71. Quyết định 42/2024/QĐ-UBND
Ngày 19/7/2024

Ban hành Quy định về quản lý hoạt 
động của xe ô tô vận tải trung chuyển 
hành khách trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Điều 9 Quyết định số 117/2025/QĐ-UBND 
ngày 12/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định 
của Ủy ban nhân dân thành phố Huế trong lĩnh 
vực quản lý Nhà nước về xây dựng (sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Quyết định quy định 
về quản lý hoạt động giao thông vận tải) quy 
định bãi bỏ.

22/11/2025

VII. Lĩnh vực: Nội vụ

72. Quyết định 51/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản

Do Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND ngày 
07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn và 
Quản lý chất lượng trực thuộc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường thành phố Huế quy định bãi bỏ.

07/5/2025

73. Quyết định 54/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015 Về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm

Do Quyết định số 35/2025/QĐ-UBND ngày 
08/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố 
Huế quy định bãi bỏ.

08/4/2025

74. Quyết định 57/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y

Do Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 
07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn 

07/5/2025
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Tên loại 
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tháng, năm ban hành 
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Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường thành phố Huế quy định bãi bỏ.

75. Quyết định 59/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục Thủy sản

Do Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 
07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế quy 
định bãi bỏ

07/5/2025

76. Quyết định 60/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục thủy lợi

Do Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND ngày 
02/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Biến 
đổi Khí hậu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành phố Huế bãi bỏ.

12/10/2025

77. Quyết định 61/2015/QĐ-UBND 
Ngày 30/10/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Phát triển nông thôn

Do Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND ngày 
07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông 
thôn và Quản lý chất lượng trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Huế quy định 
bãi bỏ.

07/5/2025

78. Quyết định 56/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật

Do Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND ngày 
08/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường 
thành phố Huế thay thế.

08/8/2025
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Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
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lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

79. Quyết định
07/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Huế 
quy định hết hiệu lực.

05/3/2025

80. Quyết định 85/2016/QĐ-UBND
Ngày 15/12/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Giám định xây dựng tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 
17/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây 
dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Huế quy 
định bãi bỏ. 

27/5/2025

81. Quyết định 41/2018/QĐ-UBND
Ngày 02/7/2018

Ban hành Quy chế về công tác lưu trữ 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 131/2025/QĐ-UBND ngày 
11/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành  Quy định về công tác lưu trữ trên địa bàn 
thành phố Huế thay thế.

22/12/2025

82. Quyết định 02/2019/QĐ-UBND
Ngày 07/01/2019

Về việc hợp nhất các phòng chuyên 
môn thuộc Sở Nội vụ 

Do Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 
thành phố Huế quy định hết hiệu lực.

05/3/2025

83. Quyết định 19/2021/QĐ-UBND
Ngày 03/4/2021

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định ban hành kèm theo Quyết định 
số 07/2016/QĐ UBND ngày 21 tháng 01 
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội và tổ 
chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội và 
các đơn vị sự nghiệp

Do Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Huế 
quy định hết hiệu lực.

05/3/2025



20

STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
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lực

84. Quyết định 20/2021/QĐ-UBND
Ngày 03/04/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND ngày 
26/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố 
Huế thay thế.

26/3/2025

85. Quyết định 42/2021/QĐ-UBND
Ngày 10/7/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Huế thay thế.

05/3/2025

86. Quyết định 57/2021/QĐ-UBND
Ngày 24/9/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 
26/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao 
thành phố Huế thay thế.

26/3/2025

87. Quyết định 68/2021/QĐ-UBND 
Ngày 22/11/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố 
Huế quy định hết hiệu lực.

05/3/2025

88. Quyết định 11/2022/QĐ-UBND
Ngày 25/02/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 
24/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao 
thành phố Huế thay thế.

24/3/2025

89. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND
Ngày 02/6/2022

Ban hành quy định quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Huế 
thay thế.

05/3/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

90. Quyết định 27/2022/QĐ-UBND
Ngày 02/6/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố 
Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

91. Quyết định 29/2022/QĐ-UBND
Ngày 22/6/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc - Tôn giáo 
thuộc Sở Nội vụ thành phố Huế quy định hết hiệu 
lực.

31/3/2025

92. Quyết định 38/2022/QĐ-UBND
Ngày 18/8/2022

Về việc tổ chức lại các Phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp 
thuộc và trực thuộc Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Do Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 
07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường 
thành phố Huế quy định bãi bỏ.

07/5/2025

93. Quyết định 43/2022/QĐ-UBND
Ngày 14/9/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố 
Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

94. Quyết định 44/2022/QĐ-UBND
Ngày 14/9/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Huế 
quy định hết hiệu lực.

05/3/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

95. Quyết định 53/2022/QĐ-UBND 
Ngày 17/11/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc - Tôn giáo 
thuộc Sở Nội vụ thành phố Huế quy định hết hiệu 
lực.

31/3/2025

96. Quyết định 03/2023/QĐ-UBND
Ngày 10/01/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 
17/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, 
công nghiệp thành phố Huế quy định thay thế.

27/5/2025

97. Quyết định 09/2023/QĐ-UBND
Ngày 08/02/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

98. Quyết định 21/2023/QĐ-UBND
Ngày 10/5/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Huế quy định 
bãi bỏ.

05/3/2025

99. Quyết định 31/2023/QĐ-UBND
Ngày 13/7/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây 
dựng

Do Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố 
Huế quy định hết hiệu lực.

05/3/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

100. Quyết định 35/2023/QĐ-UBND
Ngày 24/7/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành phố Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

101. Quyết định 01/2024/QĐ-UBND
Ngày 03/01/2024

Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước 
trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định 116/2025/QĐ-UBND ngày 
07/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 
03/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 
việc làm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

17/11/2025

102. Quyết định 14/2024/QĐ-UBND 
Ngày 29/3/2024

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh 
tra tỉnh

Do Quyết định số 59/2025/QĐ-UBND ngày 
27/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Huế 
15/04/2023 quy định bãi bỏ.

01/7/2025

103. Quyết định 15/2024/QĐ-UBND 
Ngày 29/3/2024

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số  85/2025/QĐ-UBND ngày 
24/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân 
dân thành phố Huế thay thế.

05/10/2025

104. Quyết định 19/2024/QĐ-UBND
Ngày 12/04/2023

Ban hành Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 126/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  ban 
hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn 
thành phố Huế thay thế.

05/12/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

105. Quyết định 38/2024/QĐ-UBND 
Ngày 28/06/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 
khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

Do Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 
17/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, 
công nghiệp thành phố Huế quy định thay thế.

27/5/2025

106. Quyết định 47/2024/QĐ-UBND 
Ngày 01/8/2024

Sửa đổi khoản 2, Điều 3 của Quy định 
kèm theo Quyết định số 43/2022/QĐ-
UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố 
Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

107. Quyết định 46/2024/QĐ-UBND 
Ngày 29/7/2024 

Sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quy 
định kèm theo Quyết định số 
42/2021/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

108. Quyết định 48/2024/QĐ-UBND 
Ngày 01/08/2024

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên 
Huế kèm theo Quyết định số 
09/2023/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh

Do Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

109. Quyết định 49/2024/QĐ-UBND 
Ngày 03/08/2024

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 
Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Do Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND ngày 
01/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai 
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành 
phố Huế thay thế.

01/7/2025

110. Quyết định 50/2024/QĐ-UBND 
Ngày 03/08/2024

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo 
vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Do Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 
01/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi 
trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành phố Huế thay thế.

01/7/2025

111. Quyết định 71/2024/QĐ-UBND 
Ngày 09/10/2024

Quyết định phân cấp thực hiện giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền 
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 102/2025/QĐ-UBND ngày 
14/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 
09/10/2024 về phân cấp thực hiện giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

24/10/2025

112. Quyết định 75/2024/QĐ-UBND 
Ngày 16/10/2024

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
thương

Do Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND ngày 
22/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành 
phố Huế quy định bãi bỏ.

22/4/2025

113. Quyết định 14/2025/QĐ-UBND
Ngày 05/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 
Huế

Do Quyết định 94/2025/QĐ-UBND ngày 
03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Huế thay thế.

15/10/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

114. Quyết định 16/2025/QĐ-UBND
Ngày 05/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Xây dựng thành phố Huế

Do Quyết định 97/2025/QĐ-UBND ngày 
03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố 
Huế thay thế.

15/10/2025

115. Quyết định 17/2025/QĐ-UBND
Ngày 05/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài chính thành phố Huế

Do Quyết định 98/2025/QĐ-UBND ngày 
03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức của Sở Tài chính thành phố 
Huế thay thế.

15/10/2025

116. Quyết định 18/2025/QĐ-UBND
Ngày 05/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Nội vụ thành phố Huế

Do Quyết định 95/2025/QĐ-UBND ngày 
03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Huế 
thay thế.

15/10/2025

117. Quyết định 25/2025/QĐ-UBND
Ngày 24/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố 
Huế

Do Quyết định 93/2025/QĐ-UBND ngày 
03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao 
thành phố Huế thay thế.

15/10/2025

118. Quyết định 26/2025/QĐ-UBND
Ngày 26/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 
Huế

Do Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 
11/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 
thành phố Huế quy định bãi bỏ.

11/11/2025

119. Quyết định 27/2025/QĐ-UBND
Ngày 26/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tư pháp thành phố Huế

Do Quyết định số 70/2025/QĐ-UBND ngày 
15/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố 
Huế quy định thay thế.

25/8/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

120. Quyết định 35/2025/QĐ-UBND
Ngày 08/4/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Do Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 
11/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố 
Huế quy định thay thế.

11/11/2025

121. Quyết định 44/2025/QĐ-UBND
Ngày 07/5/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Huế.

Do Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 
11/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố 
Huế quy định thay thế.

11/11/2025

122. Quyết định 45/2025/QĐ-UBND
Ngày 07/5/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 
lý chất lượng trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Do Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 
11/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn và 
Quản lý chất lượng trực thuộc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường thành phố Huế quy định thay thế.

11/11/2025

123. Quyết định 59/2025/QĐ-UBND
Ngày 27/6/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Thanh tra thành phố Huế

Do Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 
08/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Huế 
quy định bãi bỏ.

08/12/2025

VIII. Lĩnh vực: Ngoại vụ

124. Quyết định 78/2021/QĐ-UBND
Ngày 21/12/2021

Ban hành Quy chế quản lý việc xuất 
cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định 10/2025/QĐ-UBND ngày 
12/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh 
của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 
thành phố Huế thay thế.

22/02/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

IX. Lĩnh vực: Tư pháp

125. Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND
Ngày 26/10/2022

Quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 
08/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Huế quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên 
địa bàn thành phố Huế quy định thay thế.

01/01/2026

126. Quyết định 68/2019/QĐ-UBND
Ngày 01/11/2019

Ban hành Quy chế phối hợp trong 
công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy 
phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 57/2025/QĐ-UBND ngày 
11/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế quy định bãi bỏ.

20/6/2025

127. Quyết định 06/2022/QĐ-UBND
Ngày 17/02/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế phối hợp trong công tác xây dựng, 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập 
nhật văn bản quy phạm pháp luật vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban 
hành kèm theo Quyết định số 
68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 57/2025/QĐ-UBND ngày 
11/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế quy định bãi bỏ.

20/6/2025

128. Chỉ thị 21/2009/CT-UBND
Ngày 02/7/2009

Về việc triển khai thực hiện Luật Thi 
hành án dân sự và Nghị quyết số 
24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 
của Quốc hội về thi hành Luật Thi 
hành án dân sự.

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

129. Chỉ thị 33/2011/CT-UBND
Ngày 09/9/2011

Về việc triển khai thi hành Luật Nuôi 
con nuôi và Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định một số điều của Luật Nuôi con 
nuôi trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

130. Chỉ thị 37/2011/CT-UBND
Ngày 31/10/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 
số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp 
chế

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

131. Chỉ thị 13/2013/CT-UBND
Ngày 25/4/2013

Về việc tăng cường thực hiện công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

132. Chỉ thị 14/2013/CT-UBND
Ngày 25/4/2013

Về việc triển khai thực hiện Luật 
Giám định tư pháp

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

133. Chỉ thị 15/2013/CT-UBND
Ngày 25/4/2013

Về việc tăng cường công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

134. Chỉ thị 13/2014/CT-UBND
Ngày 26/3/2014

Về việc tăng cường công tác hòa giải 
ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

135. Chỉ thị 03/2015/CT-UBND
Ngày 22/01/2015

Về việc tăng cường thực hiện các biện 
pháp xử lý hành chính trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

136. Chỉ thị 62/2015/CT-UBND 
Ngày 16/11/2015

Về việc tiếp tục tăng cường và nâng 
cao hiệu quả công tác thi hành án dân 
sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

X. Lĩnh vực: An ninh quốc phòng

137. Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2021

Quy định số lượng và chế độ phụ cấp 
đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 
huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng 
tháng đối với Thôn đội trưởng và mức 
trợ cấp ngày công lao động đối với lực 
lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 
08/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy 
định chế độ phụ cấp đối với Thôn đội trưởng, 
mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực 
lượng Dân quân trên địa bàn thành phố Huế thay 
thế.

08/9/2025

138. Quyết định 42/2020/QĐ-UBND
Ngày 15/7/2020

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý 
các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, trật tự trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 105/2025/QĐ-UBND ngày 
15/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 
trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

25/10/2025

XI. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

139. Nghị quyết
03/2015/NQ-HĐND 

Ngày 25/4/2015

Về quy hoạch phát triển giáo dục và 
đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 
2015-2020 tầm nhìn 2030

Do Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 
26/02/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
bãi bỏ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 
25 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về quy hoạch phát triển 
giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

07/3/2025

140. Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND
Ngày 31/8/2016

Quy định một số mức chi cho công tác 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Do Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 
16/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án 
“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 
2030” thay thế.

26/7/2025 



31

STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

141. Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2024

Quy định mức thu học phí của cơ sở 
giáo dục mầm non và phổ thông công 
lập trên địa bàn tỉnh năm học 2024 - 
2025

Do Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND ngày 
18/11/2025  của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định về chính sách học phí, hỗ trợ học phí 
trên địa bàn thành phố Huế từ năm học 2025 – 
2026 quy định bãi bỏ.

28/11/2025

142. Quyết định 63/2013/QĐ-UBND 
Ngày 27/12/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học 
thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 
08/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa 
bàn thành phố Huế thay thế.

20/5/2025

143. Quyết định 59/2020/QĐ-UBND
Ngày 23/11/2020

Bãi bỏ một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 
63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 
của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 
Quy định về dạy thêm, học thêm trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 
08/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa 
bàn thành phố Huế thay thế.

20/5/2025

XII. Lĩnh vực: Công thương

144. Quyết định 42/2016/QĐ-UBND
Ngày 23/6/2016

Phê duyệt quy định phân cấp quản lý 
chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 128/2025/QĐ-UBND ngày 
28/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố phân 
cấp quản lý chợ trên địa bàn thành phố Huế thay 
thế.

08/12/2025

145. Quyết định 18/2023/QĐ-UBND
Ngày 27/3/2023

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 
20/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế quản lý vật 
liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

31/3/2025

XIII. Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ 

146. Nghị quyết 36/2024/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2024

Quy định thẩm quyền quyết định việc 
mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 
của nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Do Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
bãi bỏ Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 

04/01/2026
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

sử dụng ngân sách nhà nước đối với 
nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Thừa Thiên Huế

10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy định thẩm quyền quyết 
định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước đối với nguồn kinh .phí thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

147. Quyết định 88/2017/QĐ-UBND
Ngày 09/10/2017

Ban hành Quy định về cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

Do Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 
06/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai 
thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính thành phố Huế thay thế.

17/02/2025

148. Quyết định 38/2020/QĐ-UBND
Ngày 17/6/2020

Ban hành Quy định quản lý xây dựng 
và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND ngày 
01/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định quản lý xây dựng và phát triển cơ 
sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố 
Huế quy định thay thế. 

11/10/2025

149. Quyết định 04/2024/QĐ-UBND
Ngày 22/01/2024

Ban hành quy định lập dự toán, quản 
lý sử dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 22/2025/QĐ-UBND ngày 
21/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 
22/01/2024 ban hành quy định lập dự toán, quản 
lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

31/3/2025

150. Quyết định 41/2024/QĐ-UBND
Ngày 17/7/2024

Ban hành Quy định quản lý, vận hành, 
khai thác nền tảng chuyển đổi số tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 137/2025/QĐ-UBND ngày 
31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác các 
nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung của 
thành phố Huế thay thế.

10/01/2026

151. Quyết định 08/2025/QĐ-UBND
Ngày 06/02/2025

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và 
khai thác Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính thành phố Huế.

Do Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 
18/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

06/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
thành phố Huế.

XIV. Lĩnh vực: Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp

152. Quyết định 74/2021/QĐ-UBND 
Ngày 04/12/2021

Quy định trình tự thủ tục thực hiện 
giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây 
dựng không sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế, 
Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 56/2025/QĐ-UBND ngày 
02/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 74/2021/QĐ-UBND ngày 04 
tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) ban 
hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện giám 
sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử 
dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Khu 
kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

12/6/2025

XV. Lĩnh vực: Thanh tra

153. Quyết định
105/2017/QĐ-

UBND
Ngày 28/12/2017

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện 
bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng và tương đương thuộc 
Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó 
Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh 
Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

Do Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 
03/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

15/4/2025

154. Quyết định 55/2019/QĐ-UBND
Ngày 18/9/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định ban hành kèm theo 
Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh

Do Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 
03/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

15/4/2025

XVI. Lĩnh vực: Y tế

155. Nghị quyết 12/2024/NQ-HĐND
Ngày 17/6/2024

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

Do Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 
07/01/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 17/01/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

của Quỹ Bảo hiểm y tế nhưng không 
phải là đối tượng khám bệnh, chữa 
bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế

bãi bỏ Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 
17 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo 
hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám 
bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

XVII. Lĩnh vực: Hành chính – Văn phòng

156. Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017

Về quy định chính sách hỗ trợ cho cán 
bộ, công chức, viên chức làm việc tại 
Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp 
huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công thành phố và Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã, phường trên 
địa bàn thành phố Huế thay thế.

04/01/2026

157. Quyết định 10/2018/QĐ-UBND
Ngày 02/02/2018

Ban hành Quy chế hoạt động của hệ 
thống cán bộ, công chức làm đầu mối 
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

Do Quyết định số 109/2025/QĐ-UBND ngày 
23/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, 
công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm 
soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

01/11/2025

158. Quyết định 24/2018/QĐ-UBND
Ngày 12/4/2018

Về việc tổ chức làm việc vào buổi 
sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính

Do Quyết định số 73/2025/QĐ-UBND ngày 
25/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy 
hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính thay thế.

04/9/2025

159. Quyết định 31/2019/QĐ-UBND
Ngày 03/6/2019

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các 

Do Quyết định số 132/2025/QĐ-UBND ngày 
16/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 

26/12/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Phục vụ hành chính công thành phố Huế bãi bỏ.

160. Quyết định 34/2019/QĐ-UBND
Ngày 03/6/2019

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các 
xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 133/2025/QĐ-UBND ngày 
16/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công cấp xã thay thế.

26/12/2025

161. Quyết định 45/2023/QĐ-UBND
Ngày 15/8/2023

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 132/2025/QĐ-UBND ngày 
16/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công thành phố Huế thay 
thế.

26/12/2025

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ (0 văn bản)

Tổng cộng: 161 văn bản.



DANH MUC 
Van ban quy phtim pháp lut ht hiu hic,  tim ngu'ng hiu hrc mt phân 

thuc linh virc quãn l Nhà niroc cüa Hôi dông nhân dan, Uy ban nhân dan thành phô Hue Hue näm 2025 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so j3 /QD-UBND ngày 09 tháng 01 närn 2026 cüa Uy ban nhân dan thànhphO Hue) 

STT 
A Ten loai 

van ban 

S, k) hiêu; ngày, tháng, 
A nam ban hanh van ban; ten 

gQi cua van ban 

A• A Noi dung, quy dinh het hieu 
• A hrc, tam ngtrng hieu lire Ly do het hieu hrc, tam ngirng hieu lire 

Ngày ht hiêu 
lire, ngirng 

A hiçu lirc 
A. VAN BAN HET HIU LVC  MQT PHAN: 82 van ban 

I. Linh virc: Tài chInh 

• 
Nghi quyet 

• 

04/2013/NQ-HDND 
Ngày 17/4/2013 

Vê vic quy djnh rnt so chê 
do, chinh sách dôi vâi dan 

A A A A quan tr vç va phan cap nhiçm 
vi chi thrc hin cong tác dan 
quân tir v trên dja bàn tinh 
Thira Thiên Hue 

-Diem d, khoãn 1, Diêu 1 

-Diem a, diem d khoãn 1 
Diêu 1 Nghj quyêt 

-Diem e khoãn 1 Dieu 1 Nghj 
quyêt 

-Do diem d khoãn 3 Diêu 2 Nghj quyêt so 
15/2014/NQ-HDND ngày 12/12/20914 cüa 
Hi dông nhãn dan tinh Thüa Thiên Hue 
quy djnh so hxçmg, chüc danh, müc phii 
cap cüa tfrng chüc danh, müc phii cap kiêm 
nhim dOi vvi nhttng ngix&i hott dng 
không chuyên trách và müc khoán kinh phi 
hot dng cüa các to chüc chinh trj - xà hi 
a cap xã; a thôn, bàn (g9i chung là thôn), 
to dan phô trên dja bàn tinh Thra Thiên 
Hue quy djnh thay the 
-Do Diêu 4 Nghj quyêt 12/202 1/NQ- 
HDND ngày 16/7/202 1 cüa Hi dông than 
dan tinh Thira Thiên Hue quy dinh ye so 

A Iucmg va che d9 phi cap doi vm Pho Chi 
huy tnrang Ban Chi huy quân sr cap xã; 
mirc phi,i cp hang tháng dOi vai ThOn di 
tnr&ng và mirc trçc cap ngày cong lao dng 
di vài 1irc krçing Dan quãn ti,r v trên dja 
bàn tinh Thüa Thiên Hue quy djnh bAi bO 
-Do khoân 3 Dieu 10 Nghj quyêt so 
01/2024/NQ-HDND ngày 26/01/2024 cüa 
Hi dông nhân dan tinh Thira Thiên Hue 
quy djnh chüc danh, chê d phii cap dôi 
vài ngirñ hoat dng không chuyên trách a 

cap xã, & thôn, to dan phô trên dja bàn tinh 
Thüa Thiên Hue quy dlnh  bãi bô 

22/12/20 14 

26/7/2021 

05/02/2024 



2 

STT Ten 1I 

van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
nàm ban hành van ban; ten 

. 
gi cüa van ban 

Ni dung, quy dlnh  ht hiu 
lic, tm ngirng hiu tue 

Ly do ht hiu hc, tam nglrng hiu hrc 
Ngày hét hiu 

hc, nglrng 
hiêu lire 

2.  Nghj quyt 

22/2022/NQ-HDND 
Ngày 26/10/2022 

Quy djnh müc thu, ch d 
thu, nôp, quán 1 và sir ding 
phi tham quan di tich 1ch ' 
van hóa Hu thuc quân th 
di tIch C do Hu 

-Khoán 5 Diu 1 Nghj quyt 

..S thu tu thu s cüa muc I 
dim a khoàn 4 Diu 1; gich 
du dông (-) thu nhât cüa 
dim b khoãn 2 Diu 2; diem 
a khoán 2 Diu 2 Nghj quyt 

-Do Diêu 1 Nghj quy& s 03/2024/NQ- 
HDND ngày 13/3/2024 cüa Hi dng nhân 
dan tinh Thira Thiên Hu v vic sira di, 
b sung khoãn 5 Diu 1 Nghj quyt s 
22/2022/NQ-HDND ngày 26 tháng 10 näm 
2022 cüa Hi dng nhãn dan tinh quy dlnh 
müc thu, ch d thu, np, quân 1 vã sü 
ding phi tham quan di tIch lich sCr van hóa 
Hue thuôc qun th di tIch Co do Hu quy 
dinh siradi, b sung. 
-Do Diu 1 Nghj quyt s 27/2024/NQ- 
HDND ngày 15/11/2024 cüa Hi dng 
nhãn dan tinh Thira Thiên Hu scra di, bô 
sung mt si diu cüa Nghj quy& s 
22/2022/NQ-HDND ngày 26 tháng 10 näm 
2022 cüa Hi dng nhãn dan tinh quy djnh 
müc thu, ch d thu, np, quãn l và sir 
diing phi tham quan di tIch ljch sü van hóa 
Hue thuc qu.n th di tIch Co do Hu quy 
djnh süa dôi, b sun?,  bãi bO 

23/3/2024 

01/01/2025 

3.  Nghj quy& 

26/2022/NQ-HDND 
Ngày 08/12/2022 

Ban hành quy djnh môt 
chInh sách h trçi, báo v và 
phát huy giá trj nhà vi.thn dc 
tn.mg, nhà nr&ng c trên dja 
bàn tinh Thüa Thiên Hu 

- Diêu 1; 
- Diu 2. 

Do Nghj quyt sO 47/2025/NQ-HDND 
ngày 25/12/2025 cüa Hi dng nhân dan 
thành ph süa di, b sung mt s diu cüa 
Nghj quyt s 26/2022/NQ-HDND ngày 
08 tháng 12 nãm 2022 cüa Hi dng nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hu v quy djnh mt 
s chInh sách h trq, báo v và phát huy 
giá trj nhà vinm dc tnrng, nhà nrtmg cô 
trên dja bàn tinh Thüa Thiên Hu (nay là 
thành gh Hut). 

04/01/2026 

4.  Quyt dinh 22/2013/QD-UBND Khoàn 1, 2, 3, 4, 5, 7 Diu Do Diêu 1 Quyt djnh s 6412021/QD- 20/10/2021 
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STT Ten hi 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

gi cüa van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
bye, tm ngu'ng hiu hrc L do ht hiu liyc, tm ngirng hiu hc 

Ngày ht hiu 
liyc, ngu'ng 

hiêu hyc 
Ngày 17/06/20 13 

Quy djnh mt s ch do, 
chInh sách d6i vth dan quan 
tr ye và phân cp nhiem vu 
chi thrc hin cong tác dan 
quan tir v trên dja bàn tinh 
Thia Thiên Hu 

1 Quyt djnh UBND ngày 11/10/2021 cüa Uy ban than 
dan tinh Thira Thiên Hu quy djnh bäi bö 
khoán 1, 2, 3, 4, 5, 7 Diu 1 Quyt djnh 
s 22/2013/QD-UBND ngày 17 tháng 6 
näm 2013 cüa Uy ban nhân dan tinh Thi'ia 
Thiên Hu quy djnh mt s' ch d, chInh 
sách di v4ci Dan quân tir v và phân cap 
thim vii chi thirc hin cong tác Dan quan 
tr v trên dja bàn tinh Thüa Thiên Hue quy 
djnh bãi bO 

5.  Quyt djnh 

54/2016/QD-UBND 
Ngày 19/8/20 16 

V vic phê duyt phuung an 
giá nuOc sach  và ban hành 
Biu giá nuOc stch sinh hoit 
trên dja bàn tinh Thüa Thiên 
Hu 

Diu 1 Quyt djnh sira di 
ni dung: Mirc thu chi trã tin 
djch vu môi tnrOng rrng 40 
dng/m3 nuâc tiêu thii theo 
Nghi dinh s 99/2010/ND-CP 
ngày 24 tháng 9 nàm 2010 
cüa ChInh phü v chInh sách 
chi trà djch vi mOi tnràrng 
rrng 

Do Diu 1 Quyt djnh s 92/2016/QD- 
UBND ngày 28/12/20 16 cüa Uy ban nhân 
dêin tinh Thi'ia Thiên Hu v vic süa di 
ni dung v mirc thu chi trá tiên djch vi 
môi tmng thng quy djnh tti Diu 1 Quyêt 
dinh s 54/2016/QD-UBND ngày 
19/8/20 16 cüa Uy ban nhãn dan tinh Thüa 
Thiên Hu v vic phê duyt phiscmg an 
giá nithc sach  và ban hành Biêu giá nithc 
sich sinh hoit tren dja bàn tinh Thira Thiên 
Hu quy djnh sira dôi 

10/01/2017 

6.  Quyt djnh 

48/2017/QD-UBND 
Ngày 21/6/2017 

Quy djnh giá djch vi sü diing 
din tIch bàn hang tai chcv 
duçic dAu r bng ngun 
ngán sách nhà nizâc trên dja 
bàn tinh Thüa Thiên Hu 

-Süa di, b sung Phu luc 
VII; b sung thu tr V vào 
Bang giá theo din tIch sir 
dimg ti phn II Phii hic VIII 
kern theo Quyt djnh 

-Do Diu 1 Quyt djnh s 16/2021/QD- 
UBND ngày 18/03/2021 cUa Uy ban nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hu sira dôi, b sung 
Phii hic VII và Phi hic VIII ban hành kern 
theo Quy& djnh so 48/2017/QD-UBND 
ngày 21 tháng 6 näm 2017 cüa Uy ban 
th d tinh Thüa Thiên Hu quy djnh 
giá djch vi sr d%Ing din tIch bàn hang tu 
chçi dixçc du hr bng ngun vn ngãn 
sách trên dja bàn tinh Thüa Thiên Hu quy 

01/4/2021 
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i i i en ioai 
van ban 

So, ky hiçu; ngay, thang, 
nam ban hanh van ban; ten . ., 

gi cua van ban 

• A Noi dung, quy dinh het hieu 
lire, tam ngrng hieu lire 

Ly do het hiçu lirc, tim ngirng hiçu lire 

S A Ngay het hieu 
krc, nglrng 

hiçu hrc 
djnh si'ra dôi, bô sung. 

-Mic A Phii liic I kern theo -Do Diêu 1 Quyêt djnh so 38/2021/QD- 05/7/2021 
Quyêt djnh UBND ngày 25/6/202 1 cüa Uy ban than 

dan tinh Thüa Thiên Hue sira dôi Muc A 
Phi 1ic I ban hành kern theo Quyet djnh 
so 48/2017/QD-UBND ngày 21 tháng 6 
näm 2017 cüa Uy ban nhân dan tinh Thira 
Thiên Hue quy djnh giá djch vi sü diing 
din tIch ban hang tti chg dixçic dâu tu 
bang nguôn von ngân sách nhà rnthc trên 
dja bàn tinh Thüa Thiên Hue quy djnh süa 
dôi 

-Phi hic II kern theo Quyêt 
djnh 

-Do Diêu 1 Quyêt djnh so 47/2021/QD- 
UBND ngày 16/8/2021 cüa Uy ban nhãn 
dan tinh Thüa Thiên Hue si'ra dôi, bô sung 

26/8/2021 

Phii 1ic II giá djch vi sü diing din tIch 
bàn hang tü ch duçic dâu tu bang nguôn 
von ngân sách nhà nuâc trên dja bàn huyn 
A Lixài, tinh Thüa Thiên Hue ban hành 
kern theo Quyêt djnh so 48/2017/QD- 
UBND ngày 21 tháng 6 näm 2017 cüa Uy 
ban Nhân dan tinh Thüa Thiên Hue quy 
djnh giá djch vi sü diing din tIch ban 
hang tti chq dixçic dâu tu bang nguôn von 
ngãn sách nhà nuâc trén dja bàn tinh Thra 
Thiên Hue quy djnh sira dôi, bô sung 

-Sira dôi, bô sung Phi hic -Do Diêu 1 Quyêt djnh so 19/2022/QD- 16/4/2022 
VIII kern theo Quyêt djnh UBND ngày 06/4/2022 cña Uy ban nhan 

dan tinh Thra Thiên Hue sCra dôi, bô sung 
Phi liic Ylil ban hãnh kern theo Quyêt 
djnh so 48/2017/QD-UBND ngày 
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STT Ten loai S, k hiêu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

gi cua van ban 

Ni dung, quy dlnh  ht hiêu 
hyc, ttm ngirng hiu lire Ly do ht hiu h!c,  tim ngirng hiu lire 

Ngày hêt hiu 
11rc, nglrng 

hiêu hrc 
van ban 

-Phi liic III, Phii liic V và 
miic II Phi 1ic VIII ban hành 
kern theo Quyt djnh 

21/6/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh Thira 
Thiên Hu quy djnh giá djch vii si'r ding 
din tIch ban hang ti chçi dixçic du tu 
b&ng ngun von ngân sách trên dja bàn 
tinh Thüa Thiên Hue quy djnh sCra di, b 
sung 
-Do Diu 1 Quyt djnh s 67/2023/QD- 
UBND ngày 26/12/2023 cüa Uy ban nhãn 
dan tinh Thüa Thiên Hu sira dôi, b sung 
Phu luc III, Phii luc V và Phii hic VIII ban 
hành kern theo Quyt djnh s6 48/2017/QD-
UBND ngày 2 1/6/2017 cüa Uy ban nhân 
dan tinh quy djnh giá djch vi si:r ding din 
tIch bàn hang tti chçi diiçc Ctu tu bng 
ngun vn ngãn sách trên dja bàn tinh 
Thira Thiên Hu uy djnh thay th 

05/01/2024 

7.  Quyt djnh 

94/2017/QD-UBND 
Ngày 15/11/2017 

Quy djnh giá tii da djch vi 
thu gorn, 4n chuyn rác thai 
sinh hot sü ding ngun vn 
ngãn sách nha nuâc tren dja 
bàn tinh Thra Thiên Hu 

Ph%i 1ic 2 kern theo Quyt 
djnh 

Do Diu 1 Quyêt djnh s 16/2022/QD- 
UBND ngày 23/3/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hu süa dôi, bô sung 
Phii 1ic 2 ban hành kern theo Quyêt djnh 
s6 94/2017/QDUBND ngày 15 tháng 11 
nãm 2017 cüa Uy ban nhãn dan tinh Thira 
Thiên Hu quy djnh giá USi da djch vi thu 
gorn, vn chuyn rác thai sinh hoat sir ding 
ngun vé,n ngãn sách nhà nixâc trên dja bàn 
tinh Thüa Thiên Hu quy djnh sra dôi, b 
sung 

04/4/2022 

8.  Quyêt djnh 

12/2021/QD-UBND 
Ngày 04/3/202 1 

Quy djnh giá djch vi trông 
git xe trên dja bàn tinh Thira 

Diem e khoãn 1; diem c 
khoãn 2; dim d khoãn 
Diu 1 Quyt djnh 

Do Quyt djnh s 72/2021/QD-UBND 
ngày 26/11/2021 cüa Uy ban nhãn dan tinh 
Thüa Thiên Hu v viêc süa di, b sung 
môt s diu cüa Quyt djnh so 

10/12/202 1 
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STT Ten 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
nãm ban hành van ban; ten . 

gçi cua van ban 

Ni dung, quy dnh ht hiu 
lire, tam ngtrng hiu lire 

Ly do ht hiêu hrc, tim ngirng hiu lic 
Ngày ht hiu 

lirc, ngu'ng 
hiu hrc 

Thiên Hu 12/2021/QD-UBND ngày 04/3/2021 cüa 
Uy ban nhãn dan tinh quy djnh giá djch vii 
trông gui xc trên dja bàn tinh Thiia Thiên 
Hue quy djnh b sung 

9.  Quyt djnh 

16/2021/QD-UBND 
Ngày 18/3/2021 

Siia di, bô sung Phii liic VII 
và Phii 1ic VIII ban hãnh kern 
theo Quyt djnh s 
48/201 7/QD-UBND ngày 21 
tháng 6 näm 2017 cüa Uy ban 
nhãn dan tinh quy djnh giá 
djch v11 sü dimg din tIch bàn 
hang ti chç diiçic dAu tis bng 
nguôn von ngán sách trên dia 
bàn tinh Thüa Thiên Hu 

Khoãn 2 Diu 1 Quyt djnh 

Do khoàn 2 Diu 3 Quyt djnh s 
67/2023/QD-UBND ngày 26/12/2023 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Thra Thiên Hu sra 
di, b sung Phii lic III, Phii liic V và Phii 
1ic VIII ban hành kern theo Quyt djnh so 
48/201 7/QD-UBND ngày 21/6/2017 cüa 
Uy ban nhân dan tinh quy djnh giá djch vi 
sr diing din tIch bàn hang ti chçi duc 
du tu b.ng ngun v,n ngân sách trên dja 
bàn tinh Thüa Thiên Hu quy djnh bài bó 

05/01/2024 

10.  Quyt djnh 

69/2024/QD-UBND 

Ngày 01/10/2024 
Ban hành quy djnh phãn CÔfl 

thim vi quán l nhà nuâc V 

giá trên dja bàn tinh Thüa 
Thiên Hu 

-Süad&,bsungkhoân1Di&i 
15; 

- SUa di, b sung khoàn 1 và 
khoán4Diu16; 
- Thay th mt s ciirn tr cth 
Quy djnh và cia Phi lic ban 

- Do khoãn 1 Diêu 1 Quyêt djnh s 
84/2025/QD-UBND ngày 24/9/2025 Uy 
ban nhân dan thành phô siia di, b sung 
mt s diu cüa Quy dinh ban hành kern 
theo Quyt djnh so 69/2024/QD-UBND 
ngày 3/10/2024 cüa UBND tinh Thüa 
Thiên Hu ban hãnh Quy djnh phãn cong 
nhim vii quãn 1 nhà nixâc v giá trên dja 
bàn tinh Tha Thiên Hu (nay là thãnh phô 
Hu) quy djnh sra di, b sung. 
- Do khoán 2 Diu 1 Quyt djnh s 
84/2025/QD-UBND quy djnh süa dôi, bô 
sung. 
- Do Diu 2 Quyt djnh s 84/2025/QD- 
UBND quy djnh süa dôi, b sung. 

04/10/2025 
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STT 
A Ten loal 

., van ban 

So, ky hieu; ngay, thang, 
A nam ban hanh van ban; ten . ., . -, gol cua van ban 

A •A Noi dung, quy dinh het hieu 
• A lire, tam ngtrng hieu hrc 

A A Ly do het hieu lire, tam ngtrng hieu lire 
Ngay het hiçu 

hrc, ngu'ng 
A hiçu lic 

hãnh kern theo Quyt dinh  s 
69i2024/QD-UBND 
+ may thm ttr "tinh Thita 
Thien Hue" bang ciim tr "thành 
phô Hue" 
+ Thay the tr "thih" bang ciim 
ttr "thànhphô". 
+ Thay the cirn tir"Sà Tat 
nguyen và Môt tru-ông" và cim 
tir "Sà Nông nghip và Pith! 
triên nông thôn" bang ciim 
tir "Sá Nông nghip và Môt 
tru3ng". 
+ may the CJUTI tü "Sá Giao 
thông v(in tat" bang ciim tir "Sà 
Aydyng"; 
+may the cimtir "Sàmongtin 
và truyên thông" bang cim 
ttr "Sà Khoa hpc và Cong 
nghê". 
+ may the ciim tü "14i ban 
nhân dan cap Imyn" bang ciim 
tr "L5 ban n/ian dthi cápxâ". 
+ may the ciu ttr "hz thj 
x4 thành phô Hue" bang cim 
tü "x4phztông". 
+ may the ciim ttr "a 
hun" bang cim tr "cpxã". 
-Bãibókhoân4Diu 15 cüaQuy - Do Diêu 3 Quyêt djnh so 84/20251QD- 
d4nh ban hành kern theo Quyêt 
dnh 6912024/QD-UBND. 

UBND quy djnh sCm dôi, bô sung. 



8 

STT Ten 101 

van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
11am ban hành van ban; ten 

. g9i cüa van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
lire, t3m ngu'ng hiu hrc Ly do ht hiu lire, tam ngtrng hiu lire 

Ngày ht hiu 
lire, ngtrng 

hiCu lirc 
II. Linh vtrc: K hoach và Du ttr 

11. Nghj quyt 

1O/2022/NQ-HDND 
Ngày 14/7/2022 

Quy djnh ye nguyen tic, tiêu 
chI, dinh müc phân b vn 
du tu phát trin tr ngân sách 
nhà nixâc thrc hin chxcrng 
trInh mic tiêu quôc gia xây 
dimg nông thôn mâi tinh 
Thüa Thiên Hu giai doan 
202 1-2025 

- Süa di dim d khoán 7 
Diu2; 
- Si:ra di, b sung dim a, c 
khoãnl Diu3; 
- Süa di, b sung Diu 4; 
- Thay th ciim tü "Uy ban 
nhân dan tinh" thành "Uy ban 
nhân dan thành ph" tii 
khoán 1 Diu 2 Nghj quyt và 
dim c khoán 1 Dieu 3. 
- Thay th cim tü "(tinh, 
huyn, xã)" thành "(thãnh 
ph6, xaIphuing)" tti khoân 2 
Diu 3. 
- Thay th cim tr "toàn tinh" 
thành "toân thành pM" ti 
Diu 5. 
- Bãi bô cim fir "Uy ban nhãn 
dan cAp huyn" ti dirn a 
khoãn 2 Diu 1. 
- Bài bô curn fir "cAp huyn" 
ti khoãn 6, dirn d khoán 7 
Diu 2; dim c khoàn 1, dirn 
ckhoãn2Diu5. 
- Bài ho fIr "huyn" ti dirn c 
khoán 7 Diu 2; ten Diu 3; 
dim c khoán 1, khoán 3 Diu 
3; dim a khoán 1, dim a 
khoân2Diu5. 
- Bãi bo ciim fir "huyn 

Do Diu 1 Nghj quyt s6 34/2025/NQ-
HDND ngày 18/11/2025 cüa Hi dông 
nhãn dan thành pM sira dôi, M sung mt 
s diu cüa Quy djnh kern theo Nghj quyêt 
s 10/2022/NQ-HDND ngày 14 tháng 7 
närn 2022 cüa Hi dng nhân dan tinh (nay 
là thành pM Hue) v quy dinh nguyen the, 
tiêu chI, djnh mirc phãn bô vn dâu tu phát 
trin tir ngãn sách nhà nuóc thrc hin 
chi.rang trInh rniic tiêu quôc gia xây drng 
nông thôn mâi tinh Thüa Thiên Hu giai 
don 202 1-2025 quy djnh süa di, bô sung. 

28/11/2025 
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STT 
A Ten loai 

van ban 

S, k) hiêu; ngày, tháng, .. A nam ban hanh van ban; ten . 
gçn cua van ban 

A . Noi dung, quy dinh het hieu 
A lire, tam ngrng hieu lire 

A A Ly do het hieu lirc, tam ngtrng hieu lirc 
Ngay ht hiu 

hrc, ngtrng 
A hiçu liyc 

Quàng Din" ti dim a 
khoãn2Diêu3. 
- Bãi bô ciim tü "huyn/thj 
xâlthành phô" ti khoãn 3 
Dieu 3. 
- Bãi bó quy djnh djnh müc, 
tiêu chI phán bô cho huyn ti 
khoán3Diêu3. 

12. Nghj quyêt 

11/2022/NQ-HDND 
Ngay 14/7/2022 

Quy djnh ye nguyen täc, tiêu 
chI và djnh müc phãn bô von 
ngân sách nhà nixóc thirc hin 
chucmg trinh mic tiêu quOc 
gia phát trien kinh tê - xà hOi 
vUng dông bào dan tc thiêu 
so và mien nüi tinh Thüa 
Thiên Hue giai doin 2021- 
2030, giai doan I: 2021-2025 

-Bi bô quy djnh 'Pban tx cho các 
sâ, ban, ngãnh: Không qua 17% 
tong von cia lieu dir an cho Ban 
DântOc"tai1iêt2.1.1 khoân2Phu 
hic ifi ban hành kern theo Nghj 
quyt 
-Tiêu chI 2 iiet 4.2.2 khoãn 4 Phii 
lic V; liêt 2.1.1 khoãn 2 Phi liic X 
ban hành kern theo Nghj quyêt 

- S dôi, bO sung Diêu 5; 
-SüadOi,bOsungDiêu7; 
-SüadOi,bOsungDiêu8; 
- Siia dOi, bO sung Dieu 9; 
- Siia d& lx sung Di&i 10; 
- SiiadOi, bO sung Diêu 11; 
- Süa dôi, bO sung Diêu 12; 
- Siia d& b sung Diu 13; 
- Süa * b sung Diu 14; 

Do Diêu 1 Nghj quyêt so 2212023/NQ- 
HDND ngày 20/10/2022 cüa H)i dông 
nhân dan tinh Thüa Thiên Hue süa dôi, bô 
sung mt so phi,i 1ic kern theo Nghj quyêt 
s 1 1/2022/NQ-HDND ngày 14/7/2022 
cüa Hi dông nhãn dan tinh quy djnh ye 
nguyen tAc, tiêu chI, djnh müc phãn bô vOn 
ngãn sách nhà nuâc thirc hin chucing trInh 
mic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xä 
hi vüng dong bào dan tc thiêu sO và 
mien nüi tinh Thra Thiên Hue giai do?n 
2021-2030, giai doin I: 2021-2025 quy 
djnh si:radôi, bô sung, bãi bO. 
- Do Diêu 1 Nghj quyêt sO 35/2025/NQ-
HDND ngày 18/11/2025 cüa Hi dOng 
nhandan thãnh phô süa dôi, bô sung mt 
so diêu Quy djnh kern theo Nghj quyêt sO 
1 1/2022/NQ-HDND ngay 14 tháng 7 näm 
2022 và Nghj quyêt so 22/20231NQ-
HDND ngày 20 tháng 10 näm 2023 cüa 
HDND tinh Thüa Thiên Hue (nay là thành 
phO Hue) quy djnh siira dôi, bô sung. 

01/11/2023 

28/11/2025 
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STT 
A • 

i en loai 
.,• 

van ban 

S So, ky hieu; ngay, thang, 
A nam ban hanh van ban; ten 

. ., 
gQi cua van ban 

A• A Noi dung, quy dinh het hieu 
A ltrc, tam ngirng hieu lu'c 

A • A 

Ly do het hieu hrc, tam ngtrng hieu lwc 

S  Ngay het hieu 
hrc, ngirng 

A hiçu hc 
-Süadôi,bosungDiêu15; 
- Süa dôi, bô sung tiêt 1.2.2 Phii 
liicffl; 
Thay th& bâi ho mt s tiir, ciuii 
quy djnh ti Nghj quyêt vàQuy 
djnh kern theo Nghj quyêt so 

1 1/2022/NQ-HIDND 
- may th cum ttr "Uy ban nban 
dan tinh" thành "Uy ban than dan 
thanhpho"tikhoanl Diêu2. 
- may the curn tü "cap tinh" thành 
"cap thánh phô" ti khoân 1 Diu 
2, chuung II, diem c khoân 2 Diêu 
8, diem c khoán 1 Diêu 10, khoãn 
3 Dieu 11, khoán 3 Diêu 12, 
khoân 4 Diêu 13, diem d khoãn 1 
và diem d khoãn 2 Diêu 14, diem 
d khoán 1 và diem d khoan 2 và 
diêmckhoán4Diêu15. 
- may th ciim tü "các huyn" 
thành"cácxã'tikhoân4Diêu3. 
- Bi bO cnn tr "Uy ban nhân dan 
cap huyn" ti khoân 1 Diêu 2 và 
Diêu4. 
- may th ciim ttr "Ban Dan tc" 
thành "So Nôi vu" tai Phu lic I, 
Phi:i 1i:ic  II, Phi:i 1i:ic  lv, Phi:' 1i:ic  V, 
Phu luc VI, Phu luc Vifi, Phu luc 
IX và Phu luc X. 
- may the ci:lrn  t1r "SO Nông 
nghip và Pbai tiiên nông thôn" 

28/11/2025 
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STT 
A Ten loal 

van ban 

5 So, ky hiçu; ngay, thang, 
nam ban hanh van ban; ten 

. 
gi cua van ban 

A• •A Nw dung, quy dinh het hieu 
hrc, tam ngirng hieu hrc 

A Ly do het hieu hrc, tam ngtrng hieu hrc 

5 Ngay het hiçu 
hrc, ngtrng 

hiçu lirc 
thành "Sâ Nông nghip và Môi 
tnxng", 'tiên minh Hçip tác xã 
tinh" thành "Lien minh Hçp tác xã 
thành phô", 'Tmh doàn" thành 
"Uy ban Mt trn To quôc Vi@ 
Nam thânh phô", "Hi Nông dan 
tinh" thành 'i Nông dan thành 
phô" tti Phii liic ifi. 
-may the cm tü "So Giao thông 
vn tãi" thành "SO Xây dimg", 
"SOLaodngThutngbinhvaXA 
hi" thành "SO Nông nghip và 
Môi 1niYng" tii Phii1iic IV. 
- may the ciim ti "SO Kê hoich 
và D tu" thành "SO Tài chInh", 
"(Jy ban Mt 1rn T quic Vit 
Nam tinh" thành "Uy ban Mt iron 
To quoc Vi@ Nam thành ph", 
"các S0 Nông nghip và Phat 
triên nông thôn, Lao dng Thuung 
binh vã Xã hi" thành "SO Nông 
nghip và Môi 1nxông", "SO Giao 
thông vn tai" thành "SO Xây 
dimg", "SO Thông tin và Tniyn 
thong' thành "SO Khoa h9c Va 
Cong ngh", "B chi huy quân si 
linh, Bô chi huy Bô di biên 
phóng tinh" thành "B chi huy 
quân sir thành phô", "COng an 
linh" thành "Cong an thành ph&', 
13an Dan vn Tmh üy" thàth 
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i i 
A 

I en ioai 
van ban 

So, ky hieu; ngay, thang, 
nam ban hanh van ban; ten 

. gi cua van ban 

Noi dung, quy dinh het hieu 
lire, tam nguiig hieu lire 

A A 

Ly do het hieu lire, tam ngtrng hieu lire 
Ngay het hieu 

lirc, ngtrng 
A hiçu hrc 

"Ban Tuyên giáo và Dan vn 
Thànhüy",'tiênminhHçiptácxA 
tinh" thành 'tiên minh Hçp tác xã 
tbanh phô", "Hi Nông dan linh" 
thành "Hi Nông dan tbanh phô", 
"Hi Lien hiêp Phi nü Via 

Nam 
tinh, Tinh doàn" thành "Uy ban 
M1 trn To quOc Via Nam thânh 
phô", "Chi nbanh Ngân hang Nba 
nró Vit Nam tinh" thành "Ngan 
hang Nba Via Nam - Chi 
nhánh thành pM Hut", "Chi 
nhánh Ngãn hang ChInh sách xã 
hi tinh" thành 'gân hang ChInh 
sch xA hi thành phô Hue" ti iiêt 
12.1 vàtiêt 32.1 PhulucX 
-may the ciuii tir "Uy ban than 
dan cp huyn" thành "Uy ban 
than dan cap xã" ti Phii hic VI, 
Phii1iicX 10 10.Thaythêciimtr 
"So Lao dng Thiioiig binh và XA 
hi" thành "SO Nông nghip và 
Môi 1nxong', "Hi Lien hip Phii 
nit via Nam tinh" thành "Uy ban 
Mt trn To quOc Vit Nam thành 
phO" ti Phi1iic Vifi. 

13. Nghj quyêt 

So 22/2023/NQ-HDND ngày 
20/10/2022 SOa dôi, bô sung 
môtsô phii hic kern theo Nghj 
quyêt sO 11/2022/NQ-HDND 

- Thay th cim tü "Ban D 
tc" thành "SO Ni vi" ti 
khoãn 3 Diêu 1. 
- Thay the ciirn tir "Lien minh 

- Do Diêu 1 Nghj quyêt sO 35/2025/NQ-
HDND ngày 18/11/2025 cüa Hi dông 
nhân dan thành phô sira dôi, bô sung mt 28/11/2025 
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STT Ten 1oii 
van ban 

Ngày ht hiêu 
hic, ngtrng 

hiu lirc 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

gçi cüa van ban  
nhân dan tinh quy djnh v 
nguyen tãc, tiêu chI, djnh müc 
phãn bô von ngãn sách nhà 
nuâc thirc hin chucmg trInh 
mic tiêu quôc gia pháttriên 
kinh té - xã hOi vüng dông 
bào dan tôc thiêu so và mien 
nüi tinh Thüa Thiên Hue giai 
domn 2021-2030, giai dotn I: 
2021-2025 

Ni dung, quy d!nh  ht hiu 
hyc, t3m ngu'ng hiu hrc 

minh Hçip tác xà thãnh phô" 
tai khoãn 3 Diêu 1. 
- Thay the ciim tr "SO Thông 
tin và Truyên thông" thành 
"Sâ Khoa hçc và Cong ngh" 
t?i khoàn 3 Diêu 1. 
- Thay the ciim tü "Uy ban 
nhân dan tinh" thành "Uy ban 
nhân dan thành phô" ti 
khoãnl Diêu2. 

L do ht hiu 1ic, ttlm  ngu'ng hiu hrc 

1 1/2022/NQ-HDND ngày 14 tháng 7 näm 
2022 và Nghj quyêt so 22/2023/NQ-
HDND ngày 20 tháng 10 näm 2023 cüa 
HDND tinh Thira Thiên Hue (nay là thành 
phô Hue) quy djnh sira dôi, bô sung. 

14. Quyt djnh 

76/2019/QD-UBND 
Ngày 12/12/2019 

Ban hành Quy djnh mt s 
chInh sách khuyên khIch xã 
hi hóa thuc linh vrc giá 
diic - dào tao, giáo diic nghê 
nghip, y tê, van hóa, th 
thao, mOi tnr&ng và giám djnh 
tu pháp trên dja bàn tinh Thira 
Thiên Hue 

Diu 2; Khoãn 2 Diu 3; 
khoãn 1, 3, 6 Diu 4; Diu 7; 
Diu l0a cüa Quy djnh ban 
hành kern theo Quyêt djnh 

Do Diu 1 Quy& djnh s 25/2023/QD-
UBND ngày 14 tháng 6 näm 2023 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Thra Thiên Hue süa dOi, 
bô sung rnt sO diêu cüa Quy djnh kern 
theo Quyêt djnh sO 76/2019/QD-UBND 
ngày 12/12/20 19 ciia Uy ban than dan tinh 
quy djnh mt sO chInh sách khuyên khIch 
xã hi hóa thuc 11th virc giáo dic - dào 
tao, giáo diic nghê nghip, y tê, van hóa, 
the thao, mOi trixtmg, giám djnh tu pháp 
trên dja bàn tinh Thüa Thiên Hue quy djnh 
si'ra dôi, bô sung.  

III. Linh vile:  Tài nguyen và Môi trtrông 
32/2024/NQ-HDND 

Ngày 10/12/2024 
Quy djnh mirc thu, chê d 
thu, np, quán l và si'r ding 
phi thâm djth hO so cap giây 
chimg nhn quyên sir diing 
dat, quyên sâ httu tài san gän 
lien vài dat trên dja bàn tith  

- Süa di, b sung khoàn 1 
Diêu3; 
- Bãi bO ni ,dung tai  s thir 
tu II cüa diem a khoãn 1 
Diêu2. 
- BAi bO n)i dung tii sO thr tr 
II cüa diem c khoãn 1 Diêu 2. 

Do Quyt djnh s 1 5/2025/NQ-HDND 
ngày 16/7/2025 cüa Hi dong than dan 
thành phô sira dôi, bô sung mt sO diêu các 
nghj quyêt cüa Hi dông than d thành 
phô theo phân djth thârn quyên cüa chith 
quyen dja phuong 02 cap thuôc 11th vrc 
dat dai. 

15. Nghj quyt 

23/6/2023 

26/7/2025 
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STT Ten ti 
van ban 

SI, k hiu; ngày, tháng, 
nãm ban hành van ban; ten 

gQi cüa van ban 

Ni dung, quy dlnh  hêt hiu 
hc, tam ngirng hiêu lire 

Ly do ht hiu hrc, tam ngu'ng hiu hrc 
Ngày ht hiu 

lic, ngtrng 
hiu lire 

Thira Thiên Hu 

16.  Nghj quy& 

34/2024/NQ-HDND 
Ngày 10/12/2024 

Quy djnh müc thu, ch d 
thu, np, quãn 1 va su diing 
phi khai thác vã sü dirng tãi 
1iu dt dai chua có trong H 
thng thông tin quc gia ye 
dt dai trên dja bàn tinh Thüa 
Thiên Hu 

- Süa di, b sung khoàn 1 
Diu 3. Do Quyt djnh s 15/2025/NQ-HDND 

ngày 16/7/2025 cüa Hi dng nhân dan 
thành ph sira di, b sung mt s' diu các 
nghj quyt cüa Hi dng nhãn dan thành 
phô theo phân djnh thm quyn cüa chInh 
quyn dja phucmg 02 cp thuc linh virc 
dat dai. 

26/7/2025 

17.  Nghj quyt 

04/20251NQ-HDND 
Ngày 07/01/2025 

ChInh sách v dt dai d6i vài 
dng bào dan tc thiu s sinh 
sang trên dja bàn thành ph 
Hue 

- Thay th cim tü "Uy ban 
nhân dan c4 huyn" thành 
"Uy ban nhán dan câ 
xd" ti khoân 2 Diu 3 và 
khoãn 2 Diu 
- Bô cim tr "Uy ban n/ian dan 
cá huyen" tai dim b khàn 2 
Diêu 1. 

Do Quyêt djnh so 15/2025/NQ-HDND 
ngày 16/7/2025 cüa Hi dng nhân dan 
thành ph sCra di, b sung mt s diu các 
nghj quyt cüa Hi dng nhân dan thành 
phô theo phân djnh thm quyn cüa chInh 
quyn dja phucrng 02 cp thuc linh vrc 
dat dai. 

26/7/2025 

18.  Quyt djnh 

98/2017/QD-UBND 
Ngày 0 1/12/2017 

Ban hành Quy djnh quãn 1, 
cp phép khai thác khoáng 
san lam vt 1iu xây dmg 
thông thumg a khu c có di 
an dâu tu xây dirng cong trmnh 
tren dja bàn tinh Thüa Thién 
Hu 

-Diu 1; Dim b Khoãn 2, 
Diu 5; Khoán 2 Diu 7; 
Dim a Khoãn 2 Diu 9 Quy 
djnh ban hành kern theo 
Quyt djnh 

-Phii 1ic Danh miic các mâu 
van bàn ban hành kern theo 
Quyt djnh gm: Mu 01; 
Mu 02; Mu 03; Mu 04; 
Mu 05; Mu 06 

- Do Diu 1 Quyêt djnh sO 7312019/QD-UBND 
ngày 28/11/2019 cüa Uy ban nhãn dan tinh Thira 
Thiên Hu st'ra &,i, bâi hO mt s diu cüa Quy djnh 
ban hành kern theo Quyt djnh s 98/2017/QD- 
UBND ngày 01 tháng 12 nãm 2017 ci1a Uy ban 
nhân dan tinh Thra Thiên Hu quy djnh stra dôi 
- Do Diu 2 Quy& djnh s 73/2019/QD-UBND 
ngày 28/11/20 19 tha Uy ban nhãn dan tinh Thüa 
Thiên Hu saa d&, bãi hO mt s di&u cüa Quy djnh 
ban hành kern theo Quyt djnh s 98t2017/Qf)- 
UBND ngày 01 thãng 12 näm 2017 cia Uy ban 
nhândãntinhThiraThiênHuquydjnhbãibO 

09/12/2019 

09/12/20 19 
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STT Ten 1j 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten . ., g9i cua van ban 

Ni dung, quy dlnh  ht hiu 
lire, ttm nglrng hiu lirc Ly do ht hiu hrc, tam nglrng hiu lire 

Ngày ht hiêu 
lye, ngung 

hiêu lire 

19. Quyt dinh 

80/20 1 9/QD-UBND 
Ngay 21/12/2019 

Ban hành Bang giá dt trên 
dja bàn tinh Thüa Thiên Hu 
áp ding trong th&i gian 5 näm 
(2020 - 2024). 

-Khoàn 2 Diu 4; Diu 5; 
dim b khoãn 1 và dim a 
khoán 2 Diu 7; Diu 9; Diu 
13; Diu 15; Diu 20; Diu 
21; Diu 22 Quy djnh Bang 
giá dt trên dja bàn tinh Thüa 
Thiên Hu áp dicing trong th?yi 
gian 5 näm (2020 - 2024) ban 
hành kern theo Quyt djnh 
- Diu 1 Quy djnh Bang giá 
dt trên dja bàn tinh Thüa 
Thiên Hu áp ding trong th&i 
gian 5 nàm (2020 - 2024) ban 
hành kern theo Quy& djnh 

-Sira di, b sung giá dt i ti 
nông thôn, giá dat a dO thj giá 
dt a ti khu quy hoch, khu 
do thj, khu d cu mài va 
Khu kinh t Chãn May — 
Lang CO Quy,  djnh ban hành 
kern theo Quyêt djnh 

-Do Quyt djnh s 06/2023/QD-UBND 
ngày 03/02/2023 cüa Uy ban nhãn dan tinh 
Thira Thiên Hu sira di, b sung mt so 
diu cüa Quy djnh Bang ,giá dt trên dja 
bàn tinh Thüa Thiên Hue áp ding trong 
th?ñ gian 5 näm (2020 - 2024) quy djnh 
süa di, b sung 

-Do Diu 1 Quyt djnh s 99/2024/QD- 
UBND ngày 31/12/2024 cüa Uy ban than 
dan tinh Thira Thiên Hu süa dôi, bô sung, 
ba.i bO và kéo dài th&i gian thrc hin Bang 
giá các 1oi dt djnh k' 05 näm (2020 - 
2024) trên dja bàn tinh ThIra Thiên Hu 
ban hành kern theo Quyt djnh s 
80/2019/QD-UBND ngày 21 tháng 12 näm 
2019, Quyt djnh s 06/2023/QD-UBND 
ngày 03 tháng 02 näm 2023 cüa Uy ban 
nhân dan tinh quy djnh sira di, b sung 
-Do Diu 3 Quyet djnh s 99/2024/QD- 
UBND ngày 31/12/2024 cia Uy ban nhân 
dan tinh Thira Thiên Hu süa di, b sung, 
bãi bO và kéo dài th?i gian thirc hin Bang 
giá các loai dt djnh k' 05 nãm (2020 - 
2024) trên dja bàn tinh Thra Thiên Hue 
ban hành kern theo Quy& djnh sO 
80/2019/QD-UBND ngày 21 tháng 12 nàm 
2019, Quyt djnh s 06/2023/QD-UBND 
ngày 03 tháng 02 näm 2023 cüa Uy ban 
nhãn dan tinh quy djnh sira di, b sung 

13/02/2023 

01/01/2025 
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TT 
Ten loai 

., van ban 

S, ky hiêu ngày tháng ., 
nam ban hanh van ban; ten . ., 

gçi cua van ban 

,. • F. Noidung,quydinhhethieu 
• itic, tam ngtrng hieu hrc 

Ly do het hiçu hrc, tam ngung hiçu h!c 
Ngày ht hiêu 

1c, ngtrng 
hiçu hrc 

-Diêu 5; Diêu 6; Diêu 8 Quy 
djnh ban hành kern theo 

-Do Quyt djnh so 43/2024/QD-UBND 
ngày 20/7/2024 cüa Uy,  ban nhân dan tinh 

30/7/2024 

Quyêt djnh Thüa Thiên Hue sra dôi, bô sung mt so 

diêu cüa Quy djnh Bang ,giá dat trên dla 
bàn tinh Thüa Thiên Hue áp diing trong 
thôi gian 5 näm (2020 - 2024) ban hành 
kern theo Quyêt djnh so 06/2023/QD- 

06/2023/QD-UBND 

UBND ngày 03 tháng 02 näm 2023 cüa Uy 
ban nhãn dan tinh ye süa dôi, bô ,sung mt 
so diêu cüa Quy djnh Bang giá dat trên dja 
bàn tinh Thüa Thiên Hue áp dirng trong 
thai gian 5 närn (2020 - 2024) ban hành 
kern theo Quyêt djnh sO 80/2019/QD- 

Ngày 03/02/2023 
Süa dôi, bô sung môt so diêu 

UBND ngày 21 tháng 12 nm 2019 cüa Uy 
ban nhân dan tinh quy djnh süa dôi, bô 

20. Quyêt djnh cüa Quy djnh Bang giá dat sung 
trên dja bàn tinh Thira Thiên 
Hue áp diing trong th?i gian 5 
näm (2020 - 2024). 

-Diêu 7 Quy dinh ban hành 
kern theo Quyt djnh 

-Do Diêu 2 Quyêt djnh so 99/2024/QD- 
UBND ngày 31/12/2024 cüa Uy ban nhãn 
dan tinh Thüa Thiên Hue sira dôi, bô sung, 
bãi bô và kéo dài thii gian thirc hin Bang 
giá các loai dat djnh kS'  05 nàm (2020 - 

01/01/2025 

2024) trên dja bàn tinh Thra Thiên Hue 

ban hành kern theo Quyêt djnh so 

80/2019/QD-UBND ngày 21 tháng 12 nãm 
2019, Quyêt djnh sO 06/2023/QD-UBND 
ngày 03 thang 02 näm 2023 cüa Uy ban 
than dan tinh quy djnh sira dôi, bO sung 

-Süa dôi, bô sung giá dat ô ti 
nông thôn, giá dat a do thj giá 
dat a ti khu quy hoch, khu 
do thj, khu dan cu mâi và 

-Do Diêu 3 Quyêt djnh so 99/2024/QD- 
UBND ngày 31/12/2024 cüa Uy ban nhân 
dn tinh Thira Thiên Hue süa dôi, bô sung, 
bài bO và kéo dài thM gian thrc hin Bang 

01/01/2025 
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STT 
Ten 
van ban 

S, k3 hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

. ., gçn cua van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
hic, tim ngtrng hiêu lyc L do ht hiêu lrc, ttm ngirng hiu lire 

Ngày ht hiêu 
lrc, ngu'ng 

hiêu hrc 
Khu kinh t Chân May — 
Lang Co Quy djnh ban hành 
kern theo Quyet dnh 

giá các loai dt djnh k' 05 näm (2020 - 
2024) trên dja bàn tinh Thüa Thiên Hu 
ban hành kern theo Quyt djnh so 
80/2019/QD-UBND ngày 21 tháng 12 näm 
2019, Quyt djnh s 06/2023/QD-UBND 
ngày 03 tháng 02 näm 2023 cüa Uy ban 
than dan tinh quy djnh süa di, b sung 

21. Quyt djnh 

60/2024/QD-UBND 
Ngày 20/8/2024 

Quy djnh ye hn mixc giao (tat 
i; han  mrc cong nhn dt 

cho cá nhán, nginñ sü dimg 
dt trên dja bàn tinh Thüa 
Then Hu 

- Süa di, b sung Diu 3; 

- Süa di, b sung Diu 4; 

- Süa di, b sung Diu 5; 

- Thay th, bãi bO mt s6 n)i 
dung, ti, cm tir tai  Quyêt 
djnh s 60/2024/QD-UBND 
ngày 20 tháng 8 näm 2024 
nhu sau: 
+ Thay th cim ti "Uy ban 

- Do khoãn 1 Diu 1 Quyt djnh so 
83/2025/QD-UBND ngày 22/9/2025 cüa 
Uy ban nhãn dan thânh phS süa di, b 
sung mt si diu cüa Quyt djnh s 
60/2024/QD-UBND ngày 20 tháng 8 näm 
2024 cüa Uy ban nhân dan tinh Thüa 
Thiên Hu quy djnh han  rnüc giao dt &; 
han mirc Cong nhn dat a cho Ca nhãn, 
nguñ si diing dt trên dja bàn tinh Thi'ra 
Thiên Hu (nay là thành ph Hu) quy 
djnh sira di, bô sung. 
- Do khoán 2 Diêu 1 Quyt djnh 
83/2025/QD-UBND quy djnh süa di, b 
sung. 
- Do khoán 3 Diu 1 Quyt djnh s 
83/2025/QD-UBND quy djnh sra dôi, bô 
sung. 

- Do Diu 2 Quyt djnh s 83/2025/QD- 
UBND quy djnh sira dôi, b sung. 

02/10/2025 
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STT Tên 1O1j 

van ban 

S& k hiu; ngày, tháng, 
11am ban hành van ban; ten 

g1 cua van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
hyc, tam ngirng hiu luc 

Ly do ht hiu lire, t3m ngung hiu hrc 
Ngày ht hiu 

hrc, nglrng 
hiêu hrc 

nhán dan tinh Thüa Thiên 
Hu" bang ciim tü "Uy ban 
nhân dan thãnh ph Hue" 
+ Thay th ciim tr "tinh Thüa 
Thiên Hut" bang ciim tr 
"thành ph Hut" 
+ Thay th ciim tilT "Uy ban 
nhân dan các huyn, thj xä, 
thành ph&' b&ng citm tilt "Uy 
ban nhãn dan cap xà" 
+ Thay th cim tilt "Uy ban 
nhân dan các xã, phi.thng, thj 
tr.n" b.ng c%lm tilT "Uy ban 
nhân dan cap xã" 
+ Thay the cim tilt "Si Tài 
nguyen và Môi tnx&ng" bang 
ciim tilt "Sô Nông nghip và 
Môi tru?mg". 

22. Quyt djnh 

61/2024/QD-UBND 
Ngày 20/8/2024 

Quy djnh mt s ni dung ye 
cp Giy chilrng nhn quyên 
silt ding dat, quyên th hihi tài 
san gn 1in vi dt trên dja 
bàn tinh Thilta Thiên Hu (nay 
là thành ph Hu) 

- Silra di, b sung Diu 5; 

- Bài bO Diu 3. 

- Do khoàn 1 Diu 1 Quyt djnh so 
100/2025/QD-UBND ngày 11/10/2025 cüa 
Uy ban nhãn dan thãnh ph Hu süa di, 
b sung m)t s diu cilia Quyt djnh so 
61/2024/QD-UBND ngày 20 tháng 8 näm 
2024 cilia Uy ban nhãn dan tinh Thilra 
Thiên Hu quy djnh mt s ni dung ye 
cp Giy chilrng nhn quyn silt ding dt, 
quyn sâ hiltu tài san gän 1in vài dat trên 
dia bàn tinh Thilta Thiên Hu (nay là thãnh 
ph Hu) quy djnh silra di, bô sung. 
- Do khoãn 2 Diu 1 Quyêt djnh so 
100/2025/QD-UBND quy djnh bài bô. 

2 1/10/2025 
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STT Ten 1°y' 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

gçi cüa van ban 

Ni dung, quy dlnh  ht hiu 
1ic, tm ngirng hiu lLrc Ly do ht hiêu hrc, tam ngirng hiu hrc 

Ngày ht hiu 
hrc, ngtrng 

hiêu lire 

23. Quyt dnh 

67/2024/QD-UBND 
Ngày 23/9/2024 

Quy djnh v tách thCra dat, 
hcip thCra dAt di vài dAt a va 
dat nông nghip trên dja bàn 
tinh ThCra Thiên Hu 

- Sira di, b sung khoãn 1 
và khoán 2 Diu 4 cüa Quy 
djnh ban hành kern theo 
Quyt djnh 

- SCm di, thay th mt s 
ciim tir tti QuyM djnh s 
67/2024/Qp-UBND 
+ Thay the dim tü "Uy ban 
nhán dan tinh ThCra Thiên 
Hut" bng cum tCr "Uy ban 
nhãn dan thành ph Hue"; 
+ Thay the ciim tir "tinh Thüa 
Thiên Hu" bang ci1m tir 
"thành ph Hu"; 
+ Thay th ciim tr "Uy ban 
nhân dan cAp huyn" bang 
ciim tCr "Uy ban nhân dan cap 
xã"; 
+ Thay th ciim tCr "Uy ban 
nhãn dan các xã, phrnng, thj 
tran" bang ci1m tir "Uy ban 
than dan cap xã"; 
+ Thay th ciim tCr "Sâ Tài 
nguyen và Môi trumg" bang 

-Do Diu 1 Quyt djnh s 66/2025/QD- 
UBND ngày 05 tháng 8 näm 2025 cüa Uy 
ban nhân dan thành ph Hu süa di, bô 
sung mt s diu cUa quy djnh v tách thüa 
dt, hçp thüa dt di vài dat a và dt nông 
nghip trên dja bàn tinh thüa thiên hu ban 
hành kern theo quyt djnh s 67/2024/QD-
UBND ngày 23 tháng 9 náin 2024 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Thüa Thiên Hu (nay là 
thãnhph hu) quy djnh süa di, b sung 
- Diêu 2 Quyêt djnh s 66/2025/QD- 
UBND. 

15/8/2025 
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STT Ten 1°y' 
van ban 

S, k hiu; ngày, thãng, 
näm ban hành van bàn; ten . 

gi cua van bàn 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
liyc, tim ngung hiu hrc 

Ly do hêt hiu Iirc, tim ngtrng hiu liic 
Ngày ht hiu 

hrc, ngu'ng 
hiu hrc 

cim tr "Sâ Nông nghip và 
Môi tnthng"; 
+ Thay the ciim tü "Phông 
Quàn 1 do thj" bang cim tü 
"Uy ban nhân dan cap xã". 

24. Quyt 

70/2024/QD-UBND 
Ngay 04/10/2024 

Ban hãnh Quy dinh v bi 
thu&ng, h trçi, tái djnh cu khi 
Nhà nuàc thu hi dt trên dia 
bàn tinh Thüa Thiên Hu 

- Sira di, b sung khoãn 3 
Diu 10; 

- Sira di, b sung dim b 
khoãn 1 Diu 11; 

- Süa di, b sung Di&u 21; 

- Süa di, b sung Diu 23; 

- Thay th& bAi bô mt s fIr, 
cum fir, diêu, khoãn cüa Quy 
djnh ban hành kern theo 
Quyt djnh si 70/2024/QD-
UBND ngày 04 tháng 10 näm 
2024 cüa Uy ban nhãn dan 
tinh ban hành Quy djnh v 

Do khoán 1 Diu 1 Quyt djnh s 
68/2025/QD-UBND ngày 07/8/2025 cüa 
Uy ban nhân dan thành ph süa di, b 
sung mt s diu cüa Quy djnh ban hành 
kern theo Quyt djnh so 70/2024/QD-
UBND ngày 04 tháng 10 nàm 2024 cüa Uy 
ban nhãn dan tinh ban hành Quy djnh ye 
bi thumg, h trçi, tái djnh cu khi nhà 
nuâc thu hi dt trên dja bàn tinh Thira 
Thiên Hu (nay là thành ph Hut) quy 
djnh süa dôi, bô sung. 
- Do khoãn 2 Diêu 1 Quyêt djnh s 
68/2025/QD-UBND quy djnh sira dôi, bô 
sung. 
- Do khoãn 3 Diu 1 Quyêt djnh so 
68/2025/QD-UBND quy djnh sira dOi, b 
- Do khoàn 4 Diêu 1 Quyt djnh s 
68/2025/QD-UBND quy djnh süa di, b 
sung. 
- Do Diu 2 Quyt djnh s 68/2025/QD- 
UBND quy djnh sCra dôi, b sung. 

16/8/2025 



21 

STT 
A Ten loai 

van ban 

So, ky hieu; ngay, thang, - .. A nam ban hanh van ban; ten 
. .. .. gçi cua van ban 

A• A Noi dung, quy dinh het hieu 
• A lire, tam ngtrng hieu lire 

A A Ly do het hieu lire, tam ngtrng hieu hrc 
Ngay het hieu 

lirc, ngirng 
A hiçu lire 

bôi thumg, h trçi, tái djnh cu 
khi nhà nixâc thu hôi dat trên 
dja bàn tinh Thira Then Hue 
(nay là thành phô Hue) 
-Thay the tü "cap 

huyên"thành "cap xä"ti 
diem b khoãn 1 Diêu 4; diem 
a khoãn 2 Diêu 8; 1 
Diêu 10; khoãn 5 Diêu 16; ti 
ten, ni dung "Ngui dang sir 
dicing nhà a thuC si hftu nhà 
nuâc näm trong phtm vi thu 
hôi dat phái phá di nhà ma 
không con ch ô nào khác 
trong dja bàn cap huyn noi 
có dat thu hôi thI duçic h trç 
thuê nhà a ti nth tái djnh cu" 
và khoãn 1,khoàn 2 Diêu 19. 
- Thay the cim tü "Phông 
Lao dông - Thu-ang binh và 
Xã h5i"thành "Phông Van 
hóa - Xä hôi"tai ten 
cüa khoãn 1 Diêu 8. 
- Thay th ciim tir "huyn, thi 
xã, thãnh phô Hue" thành 
"xã, phuäng", ciim t1r "Uy 
ban nhãn dan tinh" thânh "Uy 
ban than dan thãnh phô" tti 
ni dung "Trong qua trInh 
thurc hin, nêu Co vrnng mac, 
phát sinh; Uy ban nhãn dan 
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STT Ten loai 
van bàn 

S k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van bàn; ten . .. gQi cua van bàn 

Ni dung, quy dinh ht hiu 
lye, tam ngu'ng hiu lire 

L do ht hiu lire, tam ngtrng hiu lic 
Ngay ht hiu 

lirc, ngu'ng 
hiu lire 

các huyn, thj xã, thành ph 
Huh; các sâ, ban, ngành có 
lien quan và các chü dAu ur 
kjp th&i báo cáo Uy ban nhân 
dan tinh d xem xét./.". 
- Bô cim tü "các thj trá'n" tti 
gtch ngang (-) thu hai dim b 
khoãn 2 Diêu 4. 
- Bãi bô khoán 7, khoãn 8 
Diu8. 
- Bãi bô Diu 22. 

25. Quyt djnh 

86/2024/QD-UBND 
Ngay 14/11/2024 

Quy djnh diu kin, tiêu chI 
chuyn myc dIch sü ding dt 
trng lüa, dAt rfrng phong h, 
dAt thng dc d%ing, dAt ±ng 
san xuât sang miic dIch khac 
trên dja bàn tinh Thira Thiên 
Hu 

- Sra di, b sung khoãn 1 
Diu 2; 

- Sira dôi, bô sung diem a 
khoân 1 Diu 3; 

- Süa di, b sung Diki 7; 

- Thay the, bô mt so tü, cim 
ti 
+ Thay th cm ttr "tinh Thita 
Thiên HuE" thành cum 
tr "thànhph HuE" tai  Diu 1; 
+ Thay th ciim tü "So Tài 

- Do Chtxcmg 1, Diu 1 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND ngày 04/8/2025 cüa 
Uy ban nhân dan thành ph süa di, b 
sung mt s diu cüa các Quyt djnh cüa 
Uy ban nhãn dan thãnh phô Hue trong 11th 
virc quãn 1 Nhà nuâc ye dt dai quy djnh 
si1ra dôi, bô sung. 
- Do Chircing 1, Diu 2 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh sira di, b 
sung. 

- Do Chiscmg 1, Diu 3 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh sra dôi, b 
sung. 
- Do Chucmg 1, Diêu 4 Quyêt djnh so 
65/2025/QD-UBND quy djnh sua di, b6 
sung. 

14/8/2025 
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STT 
Ten 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

gi cüa van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
liyc, tm ngtrng hiu hic 

L do ht hiu hrc, tm ngtrng hiu hrc 
Ngày ht hiu 

hyc, ngu'ng 
hiêu lire 

nguyen và Môi 
lrztông" thành ciim tir "Sà 
Nóng nghip và Môi 
trztông" ti ten cUa khoãn 1 và 
ftoân2Diu5. 
+ Thay thttr "tin/i" thành 
tir "thành pM" ti dim b 
khoãn1Diu5. 
+ Bô cm tt'r "c4p huyn"ti 
ten cüa khoãn 3 Diêu 5. 

26.  Quyt djnh 

96/2024/QD-UBND 

Ngay 06/12/2024 
Quy djnh hn müc giao dt, 
cOng nhn quyn sir dimg dt 
nông nghip do tir khai 
hoang; hmn müc giao dt chira 
' diing; hn müc nhãn 

chuyn quyn sü dimg dat 
nông nghip cho cá nhãir 
din tIch dat nông nghip 
dirçc phép xây drng cong 
trInh phiic vi trrc tiêp san 
xut nông nghip trên dja bàn 
tinh Thüa Thiên Hu 

- Sra di, b sung Diu 8; 
- Thay th mt s dim tir 
+ Thay the cim tü "tinh 
Thita Thiên Hue" hành c 
tr "thành pM Hue" tu Dieu 
1.

' 
+ Thay th ti'r cim tr "Uy 
ban nhân dan các huyn, thj 
X, thành pM" thành ciim 
tü "Uy ban nhân dan Cap 
th " cim tü "S& Tài nguyen 
Vt?l Mói trZfàng" thãnh "S& 
Nông nghip và Môi 
trzt&ng" Va cim tr "Uy ban 
nhân dan thành pM" ti Diu 
9. 

- Do Chuong II, Diu 5 Quyt ctjnh so 
65/2025/QD-UBND ngày 04/8/2025 cüa 
Uy ban nhãn dan thành ph süa di, b 
sung m)t s diu cüa các Quyt djnh cüa 
Uy ban nhân dan thành phô Hue trong lTnh 
vuc quãn 1 Nha nuâc v dt dai quy djnh 
süa di, b sung. 
- Do Chuong II, Diu 6 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh süa di, b 
sung. 

14/8/2025 

27.  Quyt djnh 

99/2024/QD-UBND 

Ngay 3 1/12/2024 

Süa di, b sung, bãi bO Vt 

kéo dài th?yi gian thirc hin 

- Sira di, b6 sung khoãn 
Dieu 2. 

- Do Chuong III, Diu 6 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND ngày 04/8/2025 cüa 
Uy ban nhãn dan thãnh ph sira di, b 
sung mt s diu cüa các Quyt djnh cüa 
Uy ban nhân dan thânh phô Hue trong linh 

14/8/2025 
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STT Ten loai 
van bàn 

S, k2 hiu; ngày, tháng, 
nãm ban hành van ban; ten . .. 

gQi cua van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
liyc, tm ngtrng hiu lire 

L do ht hiu hrc, tam ngirng hiu liic 
Ngày ht hiu 

hrc, ngtrng 
hiu lire 

Bang giá các loai dt dinh kS' 
05 näm (2020 - 2024) trên dja 
bàn tinh Thira Thiên Hu ban 
hãnh kern theo Quyt dinh s 
80/2019/QD-UBND ngày 21 
tháng 12 näm 2019, Quyt 
djnh s 06/2023/QD-UBND 
ngày 03 tháng 02 näm 2023 
cüa UBND tinh 

vrc quãn 1 Nhà nuâc v dtt dai quy djnh 
süa dôi, bô sung. 
- Do Chuong II, Diu 6 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh sira di, b 
sung. 

28. Quyt djnh 

07/2025/QD-UBND 

Ngay 24/01/2025 

Ban hành Quy djnh ye trInh 
tir, thu t%ic cho thuê qu it 
ng.n h.n trên dja bàn thành 
ph6 Hu 

- Süa di, b sung Diu 2; 

- Sira di, b sung Diu 4; 

- Süa di, b sung khoân 1 
Diu 5; 

- Süa di, b sung khoàn 1 
Diu 6; 

- Süa di, b sung Diu 11; 

- SCra di, b sung Diu 12; 

- Do Chucmg IV, Diu 8 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND ngày 04/8/2025 cüa 
Uy ban nhãn dan thành ph sCra di, b 
sung mt s diu cüa các Quyt djnh cüa 
Uy ban nhãn dan thành phô Hue trong 11th 
virc quán 1 Nhà nuâc ye dt dai quy djnh 
sra dôi, bô sung. 
- Do Chuong IV, Diu 9 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh süa di, b 
sung; 

- Do Chi.nmg IV, Diu 10 Quyêt djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh sira dôi, b 
sung; 
- Do Chumg IV, Diu 11 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh sra dôi, b 
sung; 
- Do Chumg IV, Diu 12 Quyt djIIh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh sira dôi, b 
sung; 
- Do Chi.rcrng IV, Diu 13 Quy& djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh sra dôi, b 

14/8/2025 
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STT 
Ten 1j 
van ban 

S6, k5 hiu; ngày, tháng, 
nãm ban hành van ban; ten . ., gç cua van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiêu 
liic, tim ngu'ng hiu hyc 

L do ht hiu hrc, t3m ngu'ng hiu ltyc 
Ngày ht hiu 

hrc, ngu'ng 
hiêu lire 

- Siiadi,hsungDiu16; 

-SdIxsungDii17; 

-SCiadi,hsungkhon1Di&i18; 

-1ythêmtsôamtü 
+Tyciimtir "TningtthnPhát 
triên qu9 fr"thànham tü "Ti 
chp!ãnqdát"tikIrin 1 
Diu 3; khân 2 Diu 5; khân 2 
Di&i6;k1jàn 1 vàdibkhn2 
Diu 7; khãn 1 và khoân 2 Di&i 
8;Di10Diu13;khoân2 

k1in5Diu14;Di&.i15vàiai 
têncaDi&i 18. 
+ Thay' tI cw tü "L5i ban thin 
d&z c4i 1nn"thànhcii tir 
ban thin dá,i 4' xa"ik1 
1 Di&i 7. 
+1 r"SàTngzn 

Mói frzô"finhcinT1 ttr "& 
Nông nghip Môi 

thng"tü D20. 

sung; 
- Do Chuxmg IV, Diu 14 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh süa dôi, b 
sung; 
- Do Chixcmg IV, Diu 15 QuyM djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh süa dôi, b 
sung; 
- Do Chumg IV, Diu 16 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND quy djnh sira dôi, b 
sung; 
- Do Chuang IV, Diêu 17 Quyêt djnh so 
65/2025/QD-UBND quy ctjnh süa dôi, b 
sung; 

29. Quyt dinh 

37/2025/QD-UBND 
Ngày 11/4/2025 

Quy djnh mt s yu t hInh 
thãnh doanh thu, trâc tInh chi 

Thay th ciim tü "Uy ban 
nhân dan cdp huyn" thành 
cim tr "Uy ban nhán dan 
cap xä" tti Diu 7. 

- Do Chuang V, Diu 18 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND ngày 04/8/2025 cüa 
Uy ban nhãn dan thânh ph süa di, b 
sung mt s diu cüa các Quyêt djnh cüa 

14/8/2025 



Ten 1oii 
van ban STT 

30. Quyt djnh 

8i/20 10/NQCD-HDND 
Ngay 02/6/2010 

Vê vic thông qua Quy hoch 
báo v và phát triên thng tinh 
Thira Thiên Hue giai domn 
2009 - 2020 

Dim a, b, c, h khoãn 3 Diu 
1 Nghj quyt. 

09/2022/NQ-HDND 
Ngày 14/7/2022 

Quy djnh nguyen täc, tiêu 
chI, djnh mirc phân bô von 
ngân sách nhà nuàc thirc 
hin Chixong trInh miic tiêu  

- Sra di, b sung khoãn 2 
Diêu 12; 
- Thay th c,im tü "tinh Thira 
Thiên Hue" bang cim tü 
"thành ph Hue" ti Dieu 1; 
khoãn 6 Dieu 4; diem a khoãn 

31. Nghj quy& 

32. Nghj quyt 
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S, k hiu; ngày, tháng, 
nãm ban hành van ban; ten 

gQi cüa van ban  
phi theo phucing pháp th.ng 
dir và các yêu to ãnh hu6ng 
den giá dat dê xác djnh giá dat 
trên dja bàn thành phô Hue  

42/2025/QD-UBND 
Ngay 28/4/2025 

Ban hành Dinh müc kinh tê - 
k5 thut dê 1p dr toãn ngân 
sách Nhà nuOc ph%ic vii cong 
tác djnh giá dat dê phiic vii 
cho vic xây drng dcm giá, dir 
toãn theo các quy trInh xây 
drng, diêu chinh bang giá dat 
dôi vâi khu virc xây dirng 
bang giá dat theo khu virc, vj 
tn và djnh giá dat cii the trên 
dja bàn thành phô Hue 

Ni dung, quy dtnh  ht hiu 
hic, tim ngirng hiu hyc 

- SCra dôi, b sung diem d 
khoãnl Diêu3; 

- Süa di, b sung djnh müc 
ni nghip t.i thir tr 1.1 và 
thütr1.7Diêu5; 
-Thay the, bô mt so tir, ciim 
tr; 

Ngay ht hiu 
1rc, nglrng 

hiêu lire  

14/8/2025 

L do ht hiu hrc, tam ngtrng hiu hrc 

Uy ban nhân dan thãnh ph6 Hue trong 1mb 
vrc quãn 1 Nhà nuâc ye dat dai quy djnh 
süa dôi, bô sung. 

- Do Chucing VI, Diu 19 Quyt djnh s 
65/2025/QD-UBND ngày 04/8/2025 cüa 
Uy ban nhân dan thãnh phô si:ra dôi, bô 
sung mt so diêu cUa các Quyêt djnh cüa 
Uy ban nhân dan thành phô Hue trong lTnh 
vrc quãn 1 Nhà nuàc ye dat dai quy djnh 
süa dôi, bô sung. 
- Do Chucmg VI, Diêu 20 Quyêt djnh so 
65/2025/QD-UBND quy djnh süa dôi, bô 
sung. 
- Do Chucing VI, Diêu 21 Quyêt djnh so 
65/2025/QD-UBND quy djnh sira doi, bô 
sung.  

IV. Linh vsrc: Nông nghip và phát triên nông thôn 

18/4/2016 

28/11/2025 

Do Nghj quyt s 02/201 6/NQ-HDND 
ngày 08/4/20 16 cüa Hi dông nhân dan 
tinh Thira Thiên Hue ye vic diêu chinh, 
bO sung m)t so diêu cüa Nghj quyêt so 
8i120 10/NQCD-HDND ngày 02 tháng 6 
näm 2010 cüa Hi dong nhân dan tinh 
Thira Thiên Hue quy djnh diêu chinh  

Do Nghj quyt s 33/2025/NQ-HDND 
ngày 18/11/2025 cüa Hi dOng nhân dan 
thành phô sira dôi, bô sung mt sO diéu cüa 
Quy djnh kèm theo Nghj quyêt so 
09/2022/NQ-HDND ngày 14 tháng 7 näm 
2022 cüa Hi dông nhãn dan tinh Thira 
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STT van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

. gçncüavänbãn 

Ni dung, quy dlnh  ht hiu 
hc, tm ngirng hiu lic 

Ly do ht hiu h'c, tim ngu'ng hiu hrc 
Ngày ht hiu 

liyc, ngirng 
hiêu lire 

quôc gia giãm nghèo bn 
vUng giai doan 2021 - 2025 

2 Diu 13; 
- Thay th ciim tü "các 

Thiên Hu quy djnh nguyen tc, tiêu chI, 
djnh müc phãn bô vn ngân sách nhà nrnic 

trên dja bàn tinh Thira huyn, thj xã, thành ph Hu" thirc hin Chuing trmnh miic tiêu quc gia 

Thiên Hu bang ciim tü "các xã, 
phuông", ciim tir "UBND cp 

giám nghèo bn vCrng giai don 2021 - 
2025 trên dja bàn tinh Thüa Thiên Hu 

huyn" bang ciim tir "UBND 
cap xà" tai khoãn 1 Diu 2. 

(nay là thãnh ph Hut) diu chinh. 

- Thay the tü "tinh" b.ng ciim 
tü "thành ph" tti khoàn 1, 
khoãn 6 Diêu 4; khoàn 3 Diu 
6; dim c khoàn 1, dim c 
khoãn 2 Diu 7; dim a, b 
khoãn 1, dim b khoán 2, 
dim b khoân 3 Diu 8; dim 
b khoãn 2, khoãn 3 Diu 9; 
dim b khoàn 1, dim b 
khoãn 2 Diu 10; khoãn 3 
Diu 11; dim a khoán 2 Diu 
13. 
- Thay th cim tü "cap tinh" 
bang cim tr "thành ph" tai 
khoãn 1 Diu 2; khoãn 1 Diu 
6; dim a khoán 1, dim a 
khoãn 2 Diu 7; dim a khoãn 
1, dim a khoàn 2, dim a 
khoãn 3 Diu 8; dim a khoàn 
1, dim a khoãn 2 Diu 10; 
khoán I Diu 11; dim a 
khoàn 2 Diu 13. 
- Thay th c1im tü "các 
huyn" bang cim tir "các xà, 
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— 
STT Ten loal 

van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
nãm ban hành van ban; ten 

. g9l cüa van ban 

Ni dung, quy dnh ht hiu 
hc, tam nglrng hiêu li1rc 

L do ht hiu hrc, tam nglrng hiu lirc 
Ngay ht hiu 

hrc, ngirng 
hiêu hc 

phtr?ng" ti khoán 1, khoãn 4 
Diêu 7; Diêu 6; Diu 7; Diu 
8; Diu 10; Diu 11. 
- Thay th cim tir "(cAp tinh, 
cAp huyn, cAp xä)" bang 
cim fir "(thành phô, 
xJphu?ng)" ti dim b khoãn 
2 Diu 9; ciim fir "(tinh, 
huyn, xã)" bang cim fir 
"(thành phô, xälphuè'ng)" ti 
khoãn 2 Diu 13. 
- Thay th cirn fir "huyn 
nghèo"; "huyn ngheo A 
Lithi" bang cim fir "các xã A 
Lixi 1, A Liióri 2, A Luâi 3, 
A Li.râi 4, A Li.rOi 5" ti 
khoán 3 Diu 3; khoãn 3 Diu 
4; dim a khoãn 1 Diu 5; 
khoãn 2 Diu 6; khoãn 3 Diu 
6; dim b, dim c khoân 1 
Diu 7; dim b, dim c khoán 
2 Diêu 7; dim b khoãn 1, 
dim b khoãn 2 Diu 8; ten 
Diu 9 và khoãn 1 Diu 9; 
dim b khoãn 1, dim b 
khoãn 2 Diu 10; khoãn 2, 
khoán 3 Diu 11. 
- Thay th cim fir "huyn khu 
vrc min nüi" bang ciim fir 
"các xã khu vrc mien nüi" ti 
khoàn 2 Diu 4; 
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STT Ten lou 
van ban 

S6, k hiu; ngày, tháng, 
nãm ban hành van ban; ten 

gQi cüa van ban 

Ni dung, quy dinh ht hiêu 
hic, tim nglrng hiu lLrc 

L do ht hiu hrc, tm nglrng hiu lire 
Ngay ht hiu 

lire, ngtrng 
hiêu hrc 

- Thay th ciim tü "Cic 
Thng kê tinh" bang ciim tr 
"Thng kê thành ph&' ti 
khoán 4 Diu 4. 
- Thay th các ciim tir 
"huyn, xã", "cp huyn, xã" 
bang ciim tr "xä, phix&ng" ti 
dimakhoãn2Diêu 13. 
- BAi bô quy djnh "Tiêu chI 4: 
So dan vj hành chInh cp xA 
cüa huyn" ti khoãn 2 Diu 
6; dim b khoán 1 Diu 7; 
dim b khoãn 1 Diu 8; dim 
b khoãn 1, dim b khoãn 2 
Diu 10;khoãn2Diu11. 

33. Nghj quyt 

1 1/20231NQ-HDND 
Ngày 13/7/2023 

Ban hành Quy djnh ni dung 
và müc h trçi kinh phi s 
nghip thirc hin Chuang 
trinli mic tiêu qu& gia 
drng nông thôn mài trên dia 
bàn tinh Thira Thiên Hu giai 
doan 202 1-2025 

- Diu 8 Quy djnh kern theo 
Nghj quyêt 

-Diu 5, Diu 9, Diu 13 
Quy djnh kern theo Nghj 
quyêt 

-Do khoãn 2 Di&u 2 Nghj quyt s 
26/2023/NQ-HDND ngày 07/12/2023 cüa 
Hi dng nhân dan tinh Thüa Thiên Hu 
quy djnh müc h trçi vn ngãn sách nhà 
nuOc thirc hin phát trin san xut thu(c 
các Chuang trInh miic tiêu quc gia trên 
dja bàn tinh Thüa Thiên Hu giai doin 
202 1-2q25 quy djnh bäi bô 
-Do Diêu 1 Nghj quyt s 13/2024/NQ- 
HDND ngày 17/6/2024 cüa Hi dng than 
dan tinh Thüa Thiên Hu sira di, b sung 
mt s diu cila Quy djnh ni dung và müc 
h trçi kinh phi sir nghip thirc hin 
Chuoiig trInh mic tiêu quc gia xây dimg 
nông thôn mon trên dja bàn tinh Thüa 
Thiên Hu giai do?n 2021-2025 ban hành 

17/12/2023 

27/6/2024 
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STT Ten loai 
van bàn 

S, k hiu; ngày, tháng, 
nãm ban hành van bàn; ten . 

gQlcüavän bàn 

Ni dung, quy dnh ht hiu 
liyc, tam ngirng hiu hrc 

L do ht hiêu hrc, tam ngullg hiu 1ic 
Ngày ht hiu 

hc, ngtrng 
hiu luc 

kern theo Nghj quyt s 1 1/2023/NQ- 
HDND ngày 13 thang 7 näm 2023 cüa Hi 
dng nhân dan tinh quy djnh sira d6i, bô 
sung. 

34.  Nghj quyt 

26/20231NQ-HDND 
Ngày 07/12/2023 

Quy djnh müc h trç vn 
ngân sách nha nuâc 1hirc hin 
phát trin san xut thuc các 
Chiicmg trInh miic tiêu quc 
gia trên dja bàn tinh Thra 
Thiên Hue giai don 2021- 
2025 

- Süa di, b sung sé thir t%r 
thu 5 cUa miic I dim a khoán 
4 Diu 1,; 
- Sra dôi, b sung gch dAu 
dông (-) thu nht cüa dim b 
khoãn 2 Diu 2; 
- Bãi bO diem a khoãn 2 Diu 
2. 

Do Nghj quyt s 27/20251NQ-1-IDND 
ngày 15/10/2025 cüa Hi dng nhân dan 
thành ph sira di, b sung mt s diu cüa 
Nghj quyt s 26/20231NQ-HDND ngày 
07 tháng 12 narn 2023 cüa Hi dng nhãn 
dan tinh Thüa Thiên Hu quy djnh müc h 
trçi vn ngân sách nhà nuâc thirc hin phát 
triên san xut thuc các Chucing trInh mic 
tiêu quc gia trên dja bàn tinh Thira Thiên 
Hu (nay là thành ph Hu) giai don 
2021-2025 

25/10/2025 

35.  Nghj quyt 

03/20251NQ-HDND 
Ngày 07/01/2025 

Quy djnh mt s chInh sách 
h trg, khuyn khIch phát 
triên san xuât nông nghip 
thành ph Hu dn nãm 2030 

- Sira di, b sung khoán 2, 3 
Diu 7; 
- Sira di, b sung khoãn 1; 
dim b, diem c khoãn 2 Diu 
9; 
- Sira di, b sung khoàn 2,3 
Diu 11; 
- Sira di, b sung dim b 
khoãn 1, dim b, c khoãn 
2 Diu 13 
- Sira di, b sung khoãn 1 
Diu 15; 
- Sira di, b sung rnt s ni 
dung ti các biu rnu (Mu 
so 01, 02, 03, 04, 05) 

Do Nghj quy& 21/2025/NQ-HDND ngày 
08/9/2025 cüa Hi dng nhãn dan thành 
ph sira di, b sung mt s diu cüa Quy 
djnh kern theo Nghj quyêt s6 03/2025/NQ-
HDND ngày 07 tháng 01 nãm 2025 cüa 
Hi dng than dan thành ph quy djnh 
mt s6 chInh sách h trçi, khuyên khIch 
phát trin san xut nông nghip thãnh ph 
Hu dn näm 2030. 

18/9/2025 

36.  Quyt dinh 06/2020/QD-UBND - Sira di, b sung Diu 4; Do Quy& djnh s6 130/2025/QD-UBND 22/12/2025 
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STT 
len ioai 
van ban 

So, ky hiçu; ngay, thang, 
nam ban hanh van ban; ten 

gi cua van ban 

• . •. 
ioi uung, quy uinn net nieu 

• ,. lire, tam ngu'ng hieu lirc 
Ly do het hieu lire, tam ngirng hieu lire 

Ngay het hiçu 
ltrc, ngirng 

• A hiçu lire 
Ngày 22/01/2020 - SCra di ten Diu 8 và b ngày 11/12/2025 cüa Uy ban nhãn dan 

Ban hãnh Quy djnh cong nhn sung khoãn 8, 9, 10 vào Diêu thânh phô süa dôi, bô sung mt so diêu cüa 
nghê truyên thông, lang nghê, 
lang nghê truyên thông tinh 

8; 
- Sira dôi, bô sung Diêu 10; 

Quyêt djnh so 06/2020/QD-UBND ngày 
22 thãng 01 nãm 2020 và Quyêt djnh so 

Thüa Thiên Hue - Süa dOi, bô sung Diêu 12; 67/2021/QD-UBND ngày 12 tháng 11 näm 
- Bô sung khoãn 4 Diêu 13; 2021 cüa UBND tinh Thira Thiên Hue (nay 
- Süa dôi, bô sung Diêu 18; là UBND thãnh phô Hue) 
- Süa dOi, bô sung Diêu 20; 
- Thay the rnt SO ciim tü và 
bài bô mt sO diêu 
+ Thay the ciim tü "tinh Thüa 
Thiên Hue" bang cim tü 
"thãnh phô Hue" tti Diêu 1, 
Diêu 19 Quy djnh ban hành 
kern theo Quyêt djnh so 
06/2020/QD - UBND. 
+ Thay th ciim tr "Uy ban 
nhãn dan tinh" bng dim tr 
"Uy ban nhân dan thành phô" 
tui khoân 2 Diêu 2; khoàn 1 
Diu 6; khoãn 2, 3, 4, 5 Diu 
8; khoãn 2, 3 Diu 15 Quy 
djnh ban hành kern theo 
Quyêt djnh sO 06/2020/QD- 
UBND. 
+ Thay th ci1m tr "trên dja 
bàn tinh" bang cim tr "trên 
dja bàn thành phô" tui khoàn 
2, 3 Diêu 8 Quy djnh ban 
hành kern theo Quyêt djnh sO 
06/2020/QD - UBND. 
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STT 
A ien ioai 

van ban 

So, ky hicu; ngay, thang, 
A nam ban hanh van ban; ten 

. gçi cua van ban 

A• A r4oi aung, quy dinh het hieu 
• A lire, tam ngtrng hieu lire 

Ly do het hieu lire, tam ngtrng hieu lire 
Ngay het hieu 

lire, ngu'ng 
A hiçu hrc 

+ Thay the cim tr "các 
huyn, thj xã và thành ph" 
bang ciim tü "các xã, 
phrning". 
+ Thay the citm tir "Hi Nông 
dan tinh" b.ng ci1m tü "Hi 
Nông dan thành phô" ti Diêu 
17 Quy djnh ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 

06/2020/QD-UBND. 
+ Thay th ciim tü "Báo Thira 
Thiên Hue, Dài Phát thanh và 
Truyên hInh tinh" bang ciim 
tir "Báo và Phát thanh, 
Truyn hInh Hu". 
+ Bãi bó Diu 9, Diu 11, 
Diu 14; bài bó cum tü "Sâ 
K hoch và DAu tu" tti 
khoân 5 Diêu 8; bãi bó cum 
tir "Sâ Thông tin và Truyên 
thông" ti Diêu 19 Quy djnh 
ban hành kern theo Quyêt 
djnh so 06/2020/QD-UBND. 

37 < 

67/202 1/QD-UBND 
Ngày 12/11/2021 

QUy djnh ngãnh hang, san 
phãm quan tr9ng can khuyên 
khIch,ixu tiên h trq thrc hin 
lien kêt gän san xuât v&i tiêu 
thi san phâm nông nghip và 
thâm quyên phê duyt h trg 

- Süa dôi, bô sung Diêu 1; 
- Süa dôi, bô sung Diêu 2; 
- Thay the, bãi ho mt so cim 
tü: 
+ Thay the ciim tü "Uy ban 
nhãn dn tinh" bang cim tir 
"Uy ban nhân dan thãnh phô 
Hue"; "Sâ Nông nghip và 

Do Quyêt djnh so 130/2025/QD-UBND 
ngày 11/12/2025 cüa Uy ban than dan 
thãnh phô süa dôi, bô sung mt so diêu cüa 
Quyêt djnh sO 06/2020/QD-UBND ngày 
22 tháng 01 näm 2020 và Quyêt djnh so 

67/2021/QD-UBND ngày 12 tháng 11 näm 
2021 cüa UBND tinh Thüa Thiên Hue (nay 
là UBND thành phô Hue) 

22/12/2025 
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STT 
A • Ten loal 

.. 
van ban 

So, ky hieu; ngay, thang, •. - A nam ban hanh van ban; ten . ... ., g1 cua van ban 

A* A A Noi dung, quy dinh het hieu 
• A lire, tam ngirng hieu lire 

, A A Ly do het hieu hrc, tam ngirng hieu lire 
Ngay het hieu 

lire, ngirng 
A hiçu lire 

lien kêt trên dja bàn tinh Tha 
Thiên Hue giai doan 2021- 
2025 

Phát triên nông thôn" bang 
citm tir "So Nông nghip và 
Môi tnthng"; "ChU tjch Uy 
ban nhãn dan các huyn, thj 
xâ và thành phô Hue" bang 
cim tr "Chü tjch Uy ban 
nhân dan các xã, phir&ng" ti 
Diêu 4 Quy djnh ban hành 
kern theo Quyêt djnh so 

67/2021/QD - UBND. 2. Bài 
bô ciim tü "SO K hoach và 
Dâu tu" ti Diêu 4 Quy djnh 
ban hành kern theo Quyêt 
djnh so 6712021/QD - UBND. 

38. Quyêt djnh 

36/2023/QD-UBND 
Ngày 27/7/2023 

Ban hành quy djnh phãn cap 

quàn l tàu cá có chiêu dài 
iOn nhât duOi 12 met hot 
dng khai thác thüy san tti 
vüng biên yen bO, vüng ni 
dja trên dia bàn tinh Thira 
Thiên Hue 

- Süa dôi, b sung Diêu 1; 

- Süa dOi, bô sung khoãn 1 
Diêu2; 
- Sira dôi, bô sung Diêu 3; 

- Do khoàn 1, Diêu 1 Quyêt djnh so 

67/20251QD-UBND ngày 06/8/2025 cüa 
Uy ban than dan thành phO stra dôi, bo 
sung mt so diêu cüa Quy djnh phân cap 

quán l tàu cá có chiêu dài iOn nhât duOi 
12 met hott dng khai thác thüy san ti 
ving biên yen bO, v1ng ni dja trên dja 
bàn tinh Thüa Thiên Hue ban hành kern 
theo Quyet djnh so 36/2023/QD-UBND 
ngày 27 tháng 7 näm 2023 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Thüa Thiên Hue (nay là 
thành phô Hue) quy djnh süa dôi, bô sung.,  
- Do khoãn 2 Diêu 1 Quyet djnh so 
67/2025/QD-UBND quy djnh süa dôi, bô 
sung. 
- Do khoàn 3 Diêu 1 Quyêt djnh sO 
67/2025/QD-UBND quy djnh sira dôi, bô 

16/8/2025 
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STT Ten 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
nàm ban hành rãn  ban; ten 

. gi cüa van ban 

Ni dung, quy dinh ht hiêu 
1irc, tm ngullg hiu hrc 

Ly do ht hiu 1ic, tm ngtrng hiu hyc 
Ngãy ht hiu 

hrc, ngirng 
hiu hrc 

- SCra di khoãn 6 Diu 4; 

- SCra di Diu 5. 

sung. 
- Do khoân 4 Diu I Quyêt djnh s 
67/2025/QD-UBND quy djnh sCra di, b 
sung. 
- Do khoãn 5 Diu 1 Quyt djnh s 
67/2025/QD-UBND quy djnh sCra di, b 
sung. 

39.  Quy&djnh 

21/2025/QD-UBND 
Ngày2l/3/2025 

Quy djnh ye diên tIch, vi trI, 
miic dIch sCr ding cUa cong 
trmnh xây dimg phiic vi tri.rc 
tiép san xut nông nghip trên 
dat trng lüa tai dia bàn thãnh 
ph Hue 

- SCra di, b sung dim b 
khoãn 2 Diu 4; 

-SCra di, b sung khoàn 2 
Diu 5. 

- Do khoán 1 Diu 1 Quyêt djnh s 
120/2025/QD-UBND ngày 13/11/2025 cüa 
Uy ban nhãn dan thành ph sCra di, b 
sung mOt  s diu cüa Quyt djnh so 
21/2025/QD-UBND ngày 21 tháng 3 näm 
2025 cCra Uy ban nhan dan thãnh ph Quy 
djnh ye din tIch, vj trI, miic  dIch sCr diing 
cüa cong trinh xây dirng phiic vii trrc tiêp 
san xuAt nông nghip trên dAt trng lüa 
trên dia bàn thành phO Hu quy djnh sCra 
di, b sung. 
- Do khoãn 2 Diu 1 Quyt djnh s 
120/2025/QD-UBND quy djnh sCra di, b 
sung. 

24/11/2025 

V. Linh virc: Van hóa, Th thao 

40.  Nghj quyt 

19/2012/NQ-HDND 

Ngay 10/12/20 12 

Quy djnh mt s ch ô 
dinh du0ng d thu cho '4n 
dng viên, huân 1uyn viên 
the thao thành tIch cao va 
ch do chi tiêu tài chinh di 
vâi các giãi thi dAu th thao 

Khoán 1 Diu 1 Ngh quyt 

Do Diu 5 Nghj quyêt so 20/2018/NQ-
HDND ngày 07/12/20 18 cüa Hi dng 
nhân dan tinh ThCra Thiên Hu Quy 
djnh ni dung và mCrc chi thrc hin chê 
d dinh du0ng d6i vâi huAn 1uyn vien, 
4n dong vien th thao thành tIch cao 
tinh ThCra Thiên Hu quy djnh thay th 
(Nghj quyt s6 20/201 8/NQ-HDND dã 

20/12/20 18 
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STT 
Ten 
van ban 

S, k2 hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

. 
gQi cua van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
hrc, t3m ngtrng hiu hc 

Ly do ht hiu bye, tm nglrng hiu lu'c 
Ngày hêt hiu 

hyc, ngullg 
hiu krc 

tinh Thüa Thiên Hut ht hiu 1irc ngày 26/7/202 1 do Nghj 
quyt so 18/202 1/NQ-HDND ngày 
16/7/2021 thay th). 

41. Quyt djnh 

42/2012/QD-UBND 
Ngày 21/12/2012 

Quy dinh mt s ch d 
dinh duOng däc thu cho vn 
dng viên, hun 1uyn viên 
the thao thãnh tIch cao và 
ch do chi tiêu tài chinh di 
vâi các giái thi du th thao 
t?i tinh Thira Thiên Hu 

-Khoân3 Diu2Quy& djnh 

- Diu 1 Quyt dnh 

- Do Diu 1 Quyt djnh s6 
02/2013/QD-UBND ngày 14/01/2013 
cüa Uy ban than dan tinh Thira Thiên 
Hue ye vic sfra dji quy djnh mt s 
chê d dinh diiOng dc thu cho 4n 
dông viên, hu.n 1uyn viên th thao 
thành tIch cao và ch do chi tiêu tài 
chmnh d& vài các giái thi du th thao ti 
tinh Thüa Thiên Hu quy djnh sra dôi, 
b sung. 

- Do Diu 5 Quy& djnh So 
06/2019/QD-UBND ngày 19/01/2019 
cüa Uy ban nhân dan tinh Thira Thiên 
Hu quy djnh ni dung và mrc chi thirc 
hin chê dO dinh dirong di vâi huân 
1uyn viên, vn dng viên th thao 
thành tich cao cüa tinh Thia Thiên Hu 
quy djnh bAi bO. 

24/01/2013 

01/02/2019 

42 Quyt 
dinh 

59/2018/QD-UBND 
Ngay 26/10/2018 

Ban hành Quy ch xét tng 
Giãi thuông Van h9c ngh 
thuât CO DO tinh Thira 
Thiên Hue 

- Chucmg III: H s, trInh 
tu, tiêu chu.n, diu kiên và 
the 1oi xét tang (Diu 12, 
13, 14, 15) Quy ch ban 
hành kern theo Quyt djnh 

- Do Diu 2 Quyt djnh 08/2020/QD- 
UBND ngày 25/02/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Thi'ra Then Hue si'ra dôi, 
b6 sung mt si diu cüa Quy ch xét 
ttng giái ththng Van h9c ngh thut Co 
do tinh Thra Thiên Hue ban hành kern 
theo Quyêt djnh s 59/201 8/QD-UBND 

06/3/2020 
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STT 
Ten 1j 
van ban 

S, ky hiu; ngày, tháng, 
nãrn ban hành van bàn; ten •. .. 

gi cua van bàn 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
ly'c, tm ngung hiu h1c 

L do hêt hiu hc, tm ngtrng hiu hyc 
Ngay ht hiu 

1Ic, ngirng 
hiu kFc 

- Khoãn 1 Diu 16 Quy ch 
ban hành kern theo Quyt 
djnh 

eüa Uy ban than dan tinh Thira Thiên 
Hue quy djnh bãi bô. 

- Do Diu 1 Quyêt djnh so 
08/2020/QD-UBND ngày 25/02/2020 
cüa Uy ban nhân dan tinh Thra Thiên 
Hu süa d6i, b sung mt s diêu cña 
59/2018/QD-UBND ngày 26/10/2018 
cüa Uy ban nhân dan tinh Thra Thiên 
Hu ban hành Quy ch xét tang Giãi 
thuâng Van hoc nghê thut CO Do tinh 
Thira Thiên Hue quy dinh süa dOi, bô 
sung. 

06/3/2020 

43.  QUY djth 

47/2020/QD-UBND 
Ngày 24/3/2020 

Ban hành quy djnh thic 
hin hoat dng tuyen 
trnyn nhim vi chInh trj 
trên dja bàn tinh Thira 
Thiên Hue 

- Si'ra di, b sung dirn a, 
b khoân 3 Diêu 5. 

Do Quyet djnh s 05/2025/QD-UBND 
ngày 24/01/2025 cüa Uy ban nhân dan 
thành ph6 sira d6i, b sung dim a, b 
khoân 3 Diêu 5 cüa Quy djnh thuc hin 
hoat dông tuyên truyên nhim vii chinh 
trj trên dia bàn tinh ban hành kern theo 
Quy& djnh s 47/2020/QD-UBND 
ngày 25 thang 8 näm 2020 cüa 1Jy ban 
nhân dan tinh Thira Thiên Hu quy djnh 
sira di, b sung. 

03/02/2025 

44.  Quyt djnh 

24/2023/QD-UBND 
Ngày 25/5/2023 

Ban hành Quy ch dt ten, 
di ten &rong, ph va cong 
trInh cong cong  trên dja bàn 

- SCra di, b sung dim d 
khoán 1 Diu 9; 
- Scra di, b sung khoân 3 
Diu 15; 

- Sira dii, b sung dim a 

Do Quyt d!nh  s 12/2025/QD-UBND 
ngày 14/02/2025 cUa Uy ban nhân dan 
thành phô st'ra di, b sung mOt  si diu 
cüa Quy ch dt ten, di ten di.thng, ph 
vâ cong trInh cong cong  trên dja bàn 

24/02/2025 
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STT 
Ten loai 
van bàn 

Ngày ht hiu 
hc, ngtrng 

hiêu lire 

S, k hiu; ngày, tháng, 
nàm ban hành van bàn; ten 

gQi cüa van bàn  
tinh Thüa Thin Hu 

Ni dung, quy d!nh  ht hiêu 
Iiyc, tim ngung hiu lirc 

khoãn 1 Diu 17; 

- Sira d,i, b sung dim a 
khoãn 2 Diêu 17. 

L do ht hiu lire, tim ngu'ng hiu lire 

thành phô duqc ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 24/2023/QD-UBND 
ngày 25/5/2023 cUa Uy ban nhân dan 
tinh Thira Thiên Hue 

VI. Linh vile:  Xây dirng 

45.  Quyt djnh 

34/20 1 1/QD-UBND 
Ngày 19/9/2011 

Vê vic ban hành quy chê 
dánh và gän biên so nhà trên 
dja bàn tinh Thüa Thiên Hue 

Khoàn 5, 6 Diu 3; khoán 3 
Diêu 13 và bô sung khoãn 4 
Diêu 13 cüa Quy chê ban 
hành kern theo Quyêt djnh 

46.  Quyt djnh 

06/2014/QD-UBND 
Ngày 27/01/2014 

Ban hành Quy djnh quân 1 
cay xanh do thj trên dja bàn 
tinh Thira Thiên Hue 

Phu luc Danh miic cay xanh 
bong mat trOng trên di.thng 
phô, cong viên - vu&n hoa v4 
các khu virc cong cong khác 
thuc dja bàn tinh Thra 
Thiên Hue kern theo Quyêt 
djnh so 

47.  Quy& djnh 

08/2022/QD-UBND 
Ngày 17/02/2022 

Ban hành Quy djnh ye vic 
kiêm tra cOng tác nghim thu, 
giãi quyêt sr cô và bào trI 
cong trInh xây dirng trên dja 
bàn tinh Thüa Thiên Hue 

- Sira di, b sung, bãi bO m)t 
so diêu cüa Quyêt djnh so 
08/2022/QDUBND ngày 
17/02/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hue 
(nay là thành phô Hue); 

48.  Quytdjnh 0 1/2022/QD-UBND Dirn d khoàn 2 Diu 7 vã 

Do Diu 1 Quyt djnh sO 37/2013/QD-
UBND ngày 10/9/2013 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thira Thiên Hue süa dôi, bô sung 
mt so diêu cüa Quy chê dánh so và gan 
biên sO nhà trên dia bàn tinh Thra Thiên 
Hue ban hành kern theo Quyêt djnh so 
34/20 1 1/QD-UBND cüa Uy ban nhãn dan 
tinh Thüa Thiên Hue quy djnh si'ra dOi, bO 
sung 
Do Quyt djnh s 348/QD-UBND ngày 
22/02/2017 cüa Uy ban than dan tinh Thra 
Thiên Hue dà diêu chinh danh mijc cay 
xanh kern theo Quyêt djnh so 06/2014/QD-
UBND ngày 27/01/2014 cUa Uy ban nhãn 
dan tinh Thira Thiên Hue ban hành Quy 
djnh quàn 1 cay xanh do thj trên dja bàn 
tinh Thüa Thiên Hue quy djnh diêu chinh 

- Do Diu 1 Quyt djnh s 118/2025/QD-
UBND ngày 13/11/2025cüaUy ban nhãn 
dan thành phô Hue süa dôi, bô sung mt so 
diêu cüa Quyêt djnh sO 08/2022/QD-
UBND ngày 17/02/2022 cüa Uy ban nhãn 
dântinh Thira ThiênHuê (nay là thành phO 
Hue) quy djnh sra dôi, bô sung. 

Do Diu 1 Quyt djnh sé 02/2023/QD- 

22/02/2017 

24/11/2025 

20/01/2023 

20/9/2013 
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STT Ten loai 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
nàm ban hành van ban; ten 

. 
gçi cua van ban 

Ni dung, quy djnh het hiu 
liyc, tam ngu'ng hiu lire 

L do ht hiu lirc, tam ngirng hiu hic 
Ngay ht hiu 

hrc, ngu'ng 
hiu lijc 

Ngày 10/01/2022 
Ban hãnh Quy djnh v quãn 
1 và sü diing xe thô so, xe 
gan may, xe mô to hai bánh, 
xe mô to ba bánh và cac 1oi 
xc tuong tir hott dng 4n 
chuyn hành khách, hang hoá 
trên dja bàn tinh Thira Thiên 
Hu 

khoãn 4 Diu 10 Quy djnh 
kern theo Quyt djnh 

UBND ngày 10/01/2023 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hu bãi bô diem d 
khoán 2 Diu 7 và khoãn 4 Diu 10 Quy 
djnh v quán 1 và sü diing xe thô so, xe 
gan may, xe mô to hai bánh, xe mô ba 
bánh và các 1oi xc tuong tir hott dng vn 
chuyn hãnh khách, hang hoá trên dja bàn 
tinh Thra Thiên Hu ban barth kern theo 
Quyt djnh s 0 1/2022/QD-UBND ngày 
10/01/2022 cüa UBND tinh Thra Thiên 
Hu quy djnh bãi bO. 

49. Quyt dnh 

3 1/2025/QD-UBND 
Ngày 31/3/2025 

Ban hành Quy djnh v thai 
gian,phm vi hot dng 4n 
chuyên hành khách bang xc 
bn bánh có g.n dng Co V 

hoit dng 4n chuyên hang 
hóa bang xc châ hang bôn 
bánh eó gân dng co trên dja 
bàn thãnh ph Hue 

- Süa dii, b sung Diu 3 
Quyt djnh; 

- Thay th mt so c11m tu 
Thay th ciim tü "Uy ban 
nhân dan the qun, huyn, thj 
xã" bang ciim tir "Uy ban 
nhân dan cp xã" tti dim b 
khoãn 1; dim a khoàn 3; 
khoãn 4 cüa Diu 6 Quy djnh 
ban hành kern theo Quyt 
djnh s 31/2025/QD-UBND 
ngày 31 tháng 3 näm 2025 
cüa UBND thành ph Hu. 

- Do Diêu 1 Quyêt djnh so 1 17/2025/QD-
UBND ngày 12/11/2025 cüa Uy ban nhãn 
dan thành ph süa di, b sung mt s diu 
cüa các Quyt djnh cüa Uy ban nhân dan 
thành ph Hu trong linh vrc quàn 1 Nhà 
ni.râc ye xây dimg (süa di, b sung mt s 
diu cüa các Quyêt djnh quy djnh v quãn 
1 hot dng giao thông 4n tãi) quy djnh 
süa di, bô sung. 

- Do Diêu 2 Quyêt djnh so 117/2025/QD-
UBND quy djnh sira di, b sung. 

22/11/2025 
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STT 
Ten lj 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hànb van ban; ten . 

gi cua van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiêu 
lic, tam ngu'ng hiu hrc L do ht hiu hrc, tam ngu'ng hiu hrc 

Ngày ht hiu 
hrc, ngirng 

hiêu lire 

50.  Quyt djnh 

48/2025/QD-UBND 
Ngày 12/5/2025 

Quy djnh phim vi hoat dng 
cüa xe thô so, xe ch hang 
bén bánh Co gn dng co, xe 
chi ngithi bôn bánh CC) gän 
dng co trên dja bàn thãnh 
phô Hu 

- Thay th mt s ciim tü 1. 
Thay th c%lm tü "Uy ban 
nhãn dan các qun, huyn, thj 
xâ"; cim tr "Uy ban nhãn 
dan cr huyn, cp xã" thânh 
cim tir "Uy ban nhãn dan cap 
xã" tai: diem a, dim b khoãn 
1; dim a khoãn 2; khoãn 3; 
khoãn 4 Diu 4. 2. Thay th 
cum tr "Cong an cp xã, 
phixtnig, thj trân" thãnh ciim 
tü "Cong an cp xã" tui diem 
bkhoãn2Diu4. 
- Süa di, b sung Diu 6; 

- Do Diu 3 Quy& djnh s 117/2025/QD- 
UBND ngày 12/11/2025 cüa Uy ban nhân 
dan thành ph sra di, b sung mt s diu 
cüa các Quyt ctjnh cüa Uy ban nhãn dan 
thãnh pho Hu trong 1mb vrc quãn 1 Nhà 
nrnrc ye xây dirng (Süa dôi, bô sung mt 
s diu cüa các Quyt djnh quy djnh ye 
quán 1 hott dng giao thông 4n tãi) quy 
djnh s1ra dôi, bô sung. 

- Do Diêu 4 Quyêt djnh so 117/2025/QD-
UBND quy djnh süa di, b sung. 

22/11/2025 

51.  Quytdjnh 

49/2025/QD-UBND 
Ngày 12/5/2025 

Ban hành quy djnh v quãn 1 
và si'r dmg xe mô to, xe gän 
may, xe thô so d kinh doanh 
vn chuyn hành khách, hang 
hóa trên dja bàn thãnh ph 
Hu 

- Sira di, b sung Diu 3 
Quy& djnh; 

- Thay th mt s ciim tü 
Thay th cim tr "Uy ban 
nhan dan cac qun, huyn, thj 
xã"; "Uy ban nhan d cp 
huyn, cap xã" thành cim tü 
"Uy ban than dan cp xä" ti 
diem a, dim b khoãn 1; 
khoân 2 cüa Diu 7 Quy djnh 

- Do Diêu 5 Quyêt djnh s 1 17/2025/QD- 
UBND ngày 12/11/2025 cüa Uy ban nhãn 
dan thành ph süa di, b sung mt s diu 
cüa các Quyt djnh cUa Uy ban nhân dan 
thành ph Hu trong linh vrc quãn 1 Nhà 
nuUc ye xây dirng (sra di, b sung m)t so 
diu cüa các Quyêt djnh quy djnh v quân 
1 hot dng giao thông vn tãi) quy djnh 
süa di, bô sung. 
- Do Diu 6 Quyt djnh s 1 17/2025/QD- 
UBND quy djnh sira di, b sung. 

22/11/2025 
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STT Ten 101 

van ban 

So, k liiu; ngày, tháng, 
nãm ban hành van ban; ten 

. .. 
gçi cua van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
lire, tirn nglrng hiu lire 

Ly do ht hiu lic, tam ngirng hiu lic 
Ngày hêt hiu 

lire, ngung 
hiçu lire 

ban hành kern theo Quy& 
djnh s 49/2025/QD-UBND 
ngày 12 tháng 5 näm 2025 
cüa UBND thành ph Hut. 

52.  Quyt djnh 

5212025/QD-UBND 
Ngay 15/5/2025 

Ban hãnh quy djnh v hot 
dng 4n tãi d.r?ing bO trong 
do thj và t' 1 phiicing tiên 
4n chuyn hành khách cong 
cong Co thit bi h trci cho 
ngu&i khuyt tt trong do thj 
trên dja bàn thành phô Hu 

- SCra di, b sung Diu 
Quyt djnh; 

- Thay th mt s ciirn t 
Thay th cum tir "Uy ban 
nhân dan dip huyn, cap xã"; 
C1llfl ti'r "Uy ban nhân dan các 
qun, huyn, thj xã" thãnh 
cim tü "Uy ban nhân dan di1 
xã" tti diem b khoàn 1; khoãn 
2, khoân 4 Diu 14 Quy djnh 
duçic ban hành kern theo 
Quyt djnh s 52/2025/QD- 
UBND ngày 15 tháng 5 näm 
2025 cüa UBND thành ph 
Hu. 

- Do Diu 7 Quyt djnh s 1 17/2025/QD- 
UBND ngày 12/11/2025 cüa Uy ban nhân 
dan thành ph süa di, b sung rnt s diu 
cüa các Quyt djnh cüa Uy ban nhãn dan 
thành phô Hu trong lTnh virc quãn 1 Nhà 
nic ye xây dirng,(sra di, b sung mt s 
diêu cüa các Quyêt djnh quy djnh v quãn 
1 hoit dng giao thông vn tái) quy djnh 
si:ra dôi, bô sung. 

- Do Diêu 8 Quyêt djnh sO 117/2025/QD-
UBND quy djnh sira di, b sung. 

22/11/2025 

VII. Linh vile:  Lao dng, Thirong binh và Xã hi 

53.  Nghj quyet 

28/2021/NQ-HDND 
Ngày 26/8/2021 

Quy djnh mirc chu.n trçi giüp 
xã hi, mirc Ira giüp xâ hi 
di vài d,i tuçYng báo trçY xã 
hôi và dinh mrc tin an hang 
tháng cho di tucmg cai 
nghin ma tüy bt buc trên 

Diu 3 Nghj quyt 

Do khoán 2 Diu 7 Nghj quyt s 
13/2023/NQ-HDND ngày 13 tháng 7 näm 
2023 cüa Hi ding than dan tinh Thra 
Thiên Hu quy djnh müc h trV di vài 
ngircn cal nghin ma tüy ti Ca 5i cai 
nghin ma tüy cong lap, ngmYi thrçc giao 
nhiin vii h trç cai nghin ma tüy tr 
nguyen tti gia dInh, cong dông và quãn 1 

23/7/2023 
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STT 
Ten loai 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

. gQi cüa van ban 

Ni dung, quy d!nh  ht hiu 
ltyc, tim ngullg hiu lirc L do ht hiu hyc, t3m ngu'ng hiu lLrc 

Ngày ht hiu 
lire, ngung 

hiêu lire 
dja bàn tinh Thira Thiên Hu sau cai nghin ma tüy trén dja bàn tinh 

Thi'ra Thiên Hu quy djnh bãi bô. 

54.  Quyt djnh 

74/2014/QD-UBND 
Ngày 17/12/2014 

V vic ban barth quy djnh 
chInh sách h trç phu thuât 
tim cho tré em bi bênh tim 
b.m sinh trén dia bàn tinh 
Thira Thiên Hu 

Cim tü "có ho khâu" ti 
Ithoân 2 Diu 2; gch ngang 
du dông thu ba, khoãn 1 
Diu 5; gch du dông thu 
nht, khoãn 2 Diu 5 Quy 
dinh kern theo Quyt djnh 

Khoãn 1, 2 Diu 1 Quyt djnh s 
20/2024/QD-UBND ngày 02/5/2024 cüa 
Uy ban nhãn dan tinh Thira Thiên Hu sa 
di, b sung mt s diu cüa Quy djnh ban 
hành kern theo Quyt djnh s 74/2014/QD- 
UBND ngày 17 tháng 12 näm 2014 cüa Uy 
ban nhân dan tinh ye vic ban hành quy 
dinh chInh sách h trci phu thut tim cho 
trê em bj bnh tim bê4m sinh trên dja bàn 
tinh Thra Thiên Hu quy djnh süa di, b 
sung, bãi bô. 

13/5/2024 

VIII. Linh vile:  Thanh tra 

55.  Quyt djnh 

20/2015/QD-UBND 
Ngày 18/5/2015 

Ban hành Quy ch tip cong 
dan trên dja bàn tinh Thüa 
Thiên Hu 

Dim b khoãn 1, dim b 
khoãn 3, khoàn 4 Diu 6; 
khoán 1, dim b khoãn 2, 
dim b khoãn 3 Diu 7; 

khoàn 3 Diu 8; khoàn 4 Diu 
12; khoãn 3, diem a khoán 
Diu 31 Quy ch ban hành 
kern theo Quyêt djnh 

Do khoãn 1; khoàn 2; khoãn 3; khoãn 4; 
khoàn 5 Diu 1 Quyt djnh s 
09/2024/QD-UBND ngày 15/02/2024 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Thüa Thiên Hu v 
vic süa di, b sung rnt sé diu cüa Quy 
ch tip Cong dan trên dja bàn tinh Thira 
Thiên Hu ban hành kern theo Quy& djnh 
s 20/2015/QD-UBND ngày 18/05/2015 
cüa Uy ban nhãn dan tinh süa di. 

29/02/2024 

56.  Quyt djnh 

08/2024/QD-UBND 
Ngày 07/02/2024 

V vic tiêp nhn, xü 1 &m 
khiu nü và giái quyt khiu 
ni hành chInh trên dja bàn 
tinh Thüa Thiên Hu 

Khoàn 1, 2 Diu 38 Quy djnh 
kern theo Quy& djnh 

Do Diêu 1 Quyt djnh si 31/2024/QD-
UBND ngày 11/6/2024 cüa Uy ban nhãn 
d tinh Thüa Thiên Hu süa dôi, b sung 
khoàn 1, khoàn 2 Diu 38 Quy djnh ban 
hành kern theo Quyt djnh so 08/2024/QD-
UBND ngày 07/02/2024 cüa Uy ban nhàn 
dô.n tinh ye vic tip nhn, xü 1 dcm khiu 
nai yà giãi quyt khiu nti hãnh chInh tren 

25/6/2024 
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STT Ten loai 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hànli van ban; ten 

. 
gi cua van ban 

Ni dung, quy djnh het hiu 
hrc, tam ngtrng hiêu hrc 

Ly do hêt hiu hc, tm ngirng hiu lirc 
Ngay ht hiu 

hrc, ngtrng 
hiu lire 

dja bàn tinh Thira Thiên Hu quy djnh sira 
di, b suns. 

57.  Quyt djnh 

09/2024/QD-UBND 
Ngày 15/02/2024 

V vic sCra di, b sung mt 
s diu cüa Quy ch tip cong 
dan trên dja bàn tinh ThCra 
Thiên Hu ban hành kern theo 
Quyt djnh s 20/201 5/QD- 
UBND ngày 18/5/2015 cCra 
Uy ban nhân dan tinh 

Khoãn 5 Diêu 1 QUy chê ban 
hành kern theo Quyêt djnh 

Diêu 1 Quyet djnh s 37/2024/QD-UBND 
ngày 2 8/7/2024 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Thüa Thiên Hu sCra dôi khoán 5 Diu 1 
Quyt djnh s 09/2024/QD-UBND ngày 
15/02/2024 cüa Uy ban nhân dan tinh ye 
vic sCra di, b sung mt s diu cUa Quy 
chê tiêp cong dan trên dja bàn tinh ThCra 
Thiên Hu ban hành kern theo Quy& djnh 
s 20/2015/QD-UBND ngày 18/5/2015 
cCra Uy ban nhân dan tinh sCra dM. 

15/7/2024 

IX. Linh vtrc: Nôi vu 

58.  Nghj quyt 

06/2021/NQ-HDND 
Ngay 26/4/202 1 

Quy djnh mt s ch d, 
chInh sách h trçi ngithi lao 
dng trên dja bàn tinh ThCra 
Thiên Hu di lam viêc a nuâc 
ngoài theo hcip dông, giai 
don 2021 —2025 

Dim a, dim b khoàn 1 vã 
dim a, b, c, d khoán 2 Diu 
1 Nghj quyêt 

Do khoãn 1, 2, 3, 4, 5 Diu 1 Nghj quyt 
s 04/2024/NQ-HDND ngày 13/3/2024 
cüa Hi dng nhân dan tinh ThCra Thiên 
Hu sCra di, b sung mt s diu cüa Nghj 
quyêt so 06/20211NQ-HDND ngày 
26/4/2021 cüa Hi dng than dan tinh quy 
dinh môt s ch do, chInh sách h trçi 
ngirôi lao dng trên dja bàn tinh ThCra 
Thiên Hu di lam vic a nuâc ngoài theo 
hçip dOng, giai doi.n 2021 — 2025 quy djnh 
sCra di, bô sung. 

23/3/2024 

59.  Nghj quyt 

01/2024/NQ-HDND 
Ngày 26/01/2024 

Quy dnh chCrc danh, ch do 
phii cap di vài ngu&i hot 
dng không chuyên trách ô 
cap xä, a thOn, th dan ph trên 
dja bàn tinh ThCra Thiên Hu 

-Diu 1, Diu 7, Diu 8 Nghj 
quyt 

-Do Diu 1 Nghj quyt 28/2024/NQ- 
HDND ngày 15/11/2024 cCia Hi dông 
than an tinh ThCra Thiên Hu sCm di, bô 
sung mt s diêu cña Nghj quyêt so 
01/2024/NQ-HDND ngày 26 tháng 01 nãm 
2024 cüa Hi dng than d tinh quy djnh 
chCrc dath, ch d phi cAp di vâi ngtrôi 

25/11/2024 

- 
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STT Ten 1oi 
van ban 

S& k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

. gQi cua van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
bye, ttm ngtrng hiu ltyc 

L do ht hiu 1i'c, tm nglrng hiu hrc 
Ngày ht hiu 

bye, ngtrng 
hiêu lire 

hot dng không chuyên trách 0 cp xä, 0 
thôn, to dan phô trên dja bàn tinh Thüa 
Thiên Hu quy djnh süa dOi. 

-Khoãn 3 Diu 5 Nghj quyt -Do Diu 5 Nghj quyt s 10/2024/NQ- 17/6/2024 
HDND ngày 17/6/2024 cüa Hi dng nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hu quy djnh müc h 
trçi, bi duO'ng, eh d, chInh sách di vOi 
1irc luçmg tham gia h trçi bão v an ninh, 
trât tr 0 cc sO trên dia bàn tinh Thira Thiên 
Hu quy djnh bâi bô. 

34/2016/QD-UBND 
Ngày 27/5/20 16 

Diêu 2; Diêu 3; Diêu 4 và các 
Do Diu 2 Quyt djnh s 1 1/2022/QD- 
UBND ngày 25/02/2022 cüa Uy ban nhãn 

60.  Quyt djnh 
Vê vic kin toàn SO Van 
hóa, Th thao và Du ljch d 
thành lap SO Van hóa va Th 
thao 

nôi dung v vi trI và chüc 
nãng cüa SO Van hóa va Th 
thao quy djnh t?i  Diu 1 
Quy& djnh 

dan tinh Thi'ra Thiên Hu ban hành Quy 
dinh chüc näng, nhim vi, quyn hmn và 
co câu to chIrc cüa SO Van hóa và The thao 
tinh Thra Thiên Hu quy djnh thay th. 

15/3/2022 

-Dim a khoãn 1 Diu 3 -Do Diu 1 Quyt djnh s 50/2021/QD- 15/9/2021 
Quyt djIIh UBND ngày 26/8/2021 cüa Uy ban than 

dan tinh Thüa Thiên Hu quy djnh s 
luçing cp phó cüa ngu0i dirng du và t 
chüc 1ti các phông chuyên mon thuc SO 
Du ljch quy djnh süa di, b sung. 

35/2016/QD-UBND -Khoãn 2, Khoãn 3 Diu 3 -Do Diu 3 Quyt djnh s 50/2021/QD- 15/9/202 1 
61.  Quyt djnh Ngày 27/5/2016 

V vic thành 1p SO Du ljch 
Quyt djnh UBND ngày 26/8/2021 cüa Uy ban than 

dan tinh Thüa Thiên Hu quy djnh s 
luqng cp phó cüa ngu&i dirng du và t 
chüc 1ti các phông chuyên mOn thuc SO 
Du lch quy djnh bãi bO. 

-Diu 2, Diu 3, Diu 4, Diu -Do Diêu 2 Quyt djnh s 78/2024/QD- 01/11/2024 
5 Quyt djnh UBND ngày 21/10/2024 cüa Uy ban than 

dan tinh Thira Thiên Hu ban hành Quy 
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.STT Ten loai 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
11am ban hành van ban; ten . 

gQi cua van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
1ic, tim nu'ng hiu hrc 

L do ht hiu ly'c, tam ngtrng hiu hrc 
Ngay ht hiu 

liyc, ngirng 
hiu Ityc 

djnh chüc näng, nhim vii, quyn hn và 
cc cu t chüc cüa Si Du ljch tinh Thira 
Thiên Hu quy djnh bãi bO. 

62. Quyt djnh 

48/2018/QD-UBND 
Ngay 3 1/8/2018 

Ban hành Quy djnh v quy tc 
frng xü cüa can b, cong 
chirc, viên chüc và ngix?ii lao 
dng lam vic trong các ca 
quan hânh chInh, dcm vj sir 
nghip cong 1p trên dja bàn 
tinh Thua Thiên Hu 

-Khoãn 3, Khoán 4 cüa Diu 
6; Dim a, Khoãn 1 cüa Diu 
7; Kh van thu nht Dim a 
Khoãn 2 cüa Diu 7; Kh van 
thu nht Dim b Khoãn 2 cüa 
Diu 7; Kh van thu nht 
Dim c Khoãn 2 cüa Diu 7; 
Dim a, b Khoãn 3 Diu 7; 
Khoãn 1 Diu 8; Khoãn 2 
Diu 9; Diu 14 Quy djnh 
ban hành kern theo Quyt 
djnh 
- Diu 4 Quy djnh ban hành 
kern theo Quyêt djnh 

-Do Diêu 1 Quy& djnh s 22/2019/QD- 
UBND ngày 16/5/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thira Thiên Hu v viêc süa di, 
b sung mt s diu cüa Quyt djnh s 
48/20 1 8/QD-UBND ngày 31 tháng 8 näm 
2018 cüa Uy ban nhân dan tinh Thua 
Thiên Hu ban hành Quy djnh ye Quy 
tc üng xü cüa can b, cong chüc, viên 
chüc và ngithi lao dng lam vic trong các 
co quan hành chmnh, dan vj sr nghipcông 
1p trên dja bàn tinh Thra Thiên Hue quy 
djnh süa di. 
- Do Diu 1 Quyt djnh s 51/2022/QD- 
UBND ngày 24/10/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hu bãi bO Diu 4 
Quy djnh v Quy tc irng xir cüa can b, 
cong chüc, viên chüc và nguôi lao dng 
lam vic trong các ca quan hành chInh, 
dan vj si nghip cong 1p trên dja bàn tinh 
Thua Thiên Hue ban hành kern theo Quyt 
djnh s 48/201 8/QD-UBND ngày 31 tháng 
8 näm 2018 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Thua Thiên Hu q,uy djnh bãi bO. 

01/6/2019 

03/11/2022 

63. QuyM djnh 

31/2021/QD-UBND 
Ngày 11/5/2021 

Ban hành Quy ch t chüc 
hot dng cüa thôn, th dan 
phô trên dja bàn tinh Thua 

Khoán 3 Diêu 10, khoãn 3 
Diu 11, khoãn 4 Diu 10 và 
khoàn 4 Diu .11 Quy ch 
kern theo Qu)rt djnh 

Do Diu 1 Quyêt djnh s 32/2022/QD- 
UBND ngày 18/7/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thua Thiên Hu Sua dôi, b6 sung 
môt s diu cüa Quy ch t chüc và hot 
dng cüa thôn, to dan ph trên dja bàn tinh 

0 1/8/2022 
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STT Ten lotu 
van ban 

S, k hiu; ngãy, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

gç)i cüa van ban 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
lirc, tim ngu'ng hiu hrc L do ht hiu hrc, tam ngirng hiu lire 

Ngày ht hiu 
lire, ngirng 

hiu lire 
Thiên Hu Thira Thiên Hu ban hãnh kern theo Quyt 

djnh s 31/202 1/QD-UBND ngày 11 tháng 
5 näm 2021 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Thüa Thiên Hu quy djnh sira di, b 
sung. 

64.  Quy& djnh 

22/2022/QD-UBND 
Ngày 04/5/2022 

Ban hành quy djnh chüc 
nàng, nhim vi, quyn hin và 
ca câu to chüc cüa s ngoi 
vu tinh Thira Thiên Hu 

Dim a khoán 1 Diu 3 Quy 
djnh kern theo Quyt djnh 

Do khoãn 12 Diu 1 Quy& djnh s 
72/2024/QD-UBND ngày 11/10/2024 cüa 
Uy ban nhãn dan tinh Thüa Thiên Hu süa 
dôi mt s diu, khoán quy djnh v s 
lucmg Phó Giám dc Sâ và tucrng &rung 
ti các Quyt djnh cüa Uy ban nhán dan 
tinh Thira Thiên Hu quy djnh sCra &i. 

01/11/ 2024 

65.  Quyt djnh 

59/2022/QD-UBND 
Ngày 21/12/2022 

Ban hành Quy djnh v phãn 
cp tuyn diing, sir dirng và 
quãn 1 viên chüc, quán 1 vj 
trI vic lam và s krçrng nguii 
lam vic trong các dcin vi sir 
nghip cong 1p trên dja bàn 
tinh Thra Thiên Hu 

Khoán 1, khoãn 2 Diu 5; 
khoân 1, khoán 3, khoán 4 và 
b sung khoán 6 vao sau 
khoán 5 Diu 6; khoãn 
khoãn 4, khoãn 5, khoãn 7 
Diu 7; Diu 8; khoãn 1 
khoãn 5, khoãn 6 và khoán 
Diu 9; 
Diu 10; Diu 11; 
khoán 6, b sung khoãn o, 
khoãn 11 sau khoãn 9 Diu 
12; khoán 3 Diu 15 và khoan 
2 Diu 16; Diu 18; dirn a 
khoãn 3 Diu 18 Quy dinh 
kern theo Quyt djnh 

Do khoãn 1 dn khoãn 11 Diu 1 Quyt 
djnh s 22/2024/QD-UBND ngày 
06/5/2024 cüa Uy ban nhãn dan tinh Thüa 
Thiên Hu sira dôi, b sung m)t s diu 
cüa Q9Y djnh ban hãnh kern theo Quyt 
dnh sO 59/2022/QD-UBND ban hành Quy 
djnh v phân cp tuyn diing, sir dimg và 
quãn 1 viên churc, quãn 1 vj trI vic lam 
và SO luqng nguñ lam vic trong các dcin 
vj sir nghip cong 1p trên dja bàn tinh 
Thüa Thiên Hue quy djnh süa di, bO 
sung, bài bO. 

20/5/2024 

66.  Quyt djIIh 

60/2022/QD-UBND 
Ngày 27/12/2022 

Uy quyên cho Ban Quãn 1 
Khu kinh t, cong nghip tinh 

- Khoãn 1, khoãn 6 Diu 1 
Quyt djnh 

-Do Diu 1 Quyt djnh s 28/2024/QD- 
UBND ngày 05/6/2024 cüa Uy ban nhãn 
dan tinh Thira Thiên Hu sira di, b sung 
khoán 1, khoãn 6 Diu 1 Quyt djnh s 

17/6/2024 
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STT Ten Ioai 
van ban 

S, k hiêu; ngày, tháng, 
A nam ban hanh van ban; ten 

- . ., 
gçi cua van ban 

A• • A Noi dung, quy dinh het hieu 
A lu'c, tam ngtrng hieu lire 

A A Ly do het hieu lire, tam ngtrng hieu lire 
Ngày hêt hiêu 

lire, ngirng 
A hiçu liyc 

Thira Thiên Hue 

-Diem c khoãn 7 Diêu 1 
Quyêt djnh 

60/2022/QD-UBND ngày 27 tháng 12 näm 
2022 cüa Uy ban nhân dan tinh Thira 
Thiên ,Huê üy quyên cho Ban Quãn 1 khu 
kinh tê, Cong nghip tinh quy djnh süa dôi, 
bô sung. 
-Do khoãn 2 Diêu 2 Quyêt djnh so 

17/2024/QD-UBND ngày 03/4/2024 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Thüa Thiên Hue ye 
vic süa dôi, bô sung diem d khoãn 4 Diêu 
2 cüa Quy djnh ban hãnh kern theo Quyêt 
djnh so 07/2016/QD-UBND ngày 21 tháng 
01 näm 2016 cüa Uy ban nhân dan tinh 
ban hãnh Quy djnh chCrc nng, nhim vi, 
quyên hn và Co CâU to chüc cüa Si Lao 
dng -, Thixcng binh và XA hi và bãi bô 
mt so ni dung cüa Quy djnh ye chüc 
näng, nhim vii, quyên hn và co câu to 
chüc cüa Ban Quãn 1 Khu kinh tê, cong 
nghip tinh kern theo Quyêt djnh so 

03/2023/QD-UBND ngày 10 tháng 01 näm 
2023 cüa Uy ban nhãn dan tinh; Quyêt 
djnh sO 60/2023/QD-UBND ngày 27 tháng 
12 näm 2022 cüa Uy ban nhãn dan tinh ye 
vic Uy quyên cho Ban Quãn 1 Khu kinh 
tê, cong nghiêp tinh quy djnh bâi bO. 

15/4/2024 

67 u t dinh ' 

39/2024/QD-UBND 
Ngay 03/7/2024 

Ban hành Quy djnh chüc 
näng, nhim vi1, quyên hn và 
co câutO chrc cüa Trung tam 
Xüc tiên Dâu tu, Thuong mai 

- 
Diem d Khoãn 2 DiCu 3 Quy 
djnh kern theo Quyêt djnh 

Do Diêu 1 Quyêt djnh so 90/2024/QD-
UBND ngày 28/11/2024 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thira Thiên Hue sira dôi diem d 
khoãn 2 Diêu 3 Quy djnh chüc näng, 
nhim vi, quyen hn và co câu to chüc cüa 
Trung tam Xüc tiên Dâu tu, Thixong mi 

10/12/2024 
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STT 
A Ten loal 

van ban 

S, k hiêu; ngàv, tháng, 
nain ban hanh van ban; ten 

. .. ... .. 
gçi cua van ban 

A• Nm dung, quy dinh het hieu 
A lire, tam ngirng hieu lire Ly do het hieu lirc, tam ngirng hieu lire 

Ngày ht hiêu 
lire, ngirng 

A hiçu lire 
và H trçi doanh nghip tinh 
Thira Thiên Hue 

và H6 trçl doanh nghip tinh Thüa Thiên 
Hue ban hành kern theo Quyêt djnh so 

39/2024/QD-UBND ngày 03/7/2024 cüa 
Uy ban nhân dan tinh quy djnh si'ra dôi. 

X. Linh viyc: Tir pháp 

68. Quyêt djnh 

27/2018/QD-UBND 
Ngày 24/4/2018 

Quy djnh ni dung, rnüc chi 
cho cOng tác quãn 1 nhà 
nixâc ye thi hành pháp 1ut xü 
1 vi phm hành chInh và 
thâm quyen, cách thüc xác 
djnh ho so xir pht vi phrn 
hành chInh Co ni dung phüc 
t1p trên dja bàn tinh Thüa 
Thiên Hue 

Diêu 4 Quyêt djnh 

Do Diu 1 Quyêt djnh so 15/20221QD-
UBND ngày 08/3/2022 cüa Uy ban than 
dan tinh Thüa Thiên Hue süa dOi, bô sung 
Diêu 4 Quyêt djnh so 27/20 1 8/QD-UBND 
ngày 24 tháng 4 nàm 2018 cüa Uy ban 
nhãn dan tinh Thüa Thiên Hue Quy djnh 
ni dung, rnüc chi cho cOng tác quãn 1 
nha nwrc ye thi hành pháp 1ut xCr 1 vi 
phm hành chinh và thãm quyên, each thüc 
xác djnh ho so xü ph.t vi phm hành chInh 
cO ni dung phüc tip trên dja bàn tinh 
Thüa Thiên Hue quy djnh sira dOi, bô 
sung. 

18/3/2022 

XI. Linh v11c: Cong Thirong 

69 dÜIh ' Y . 

64/2015/QD-UBND 
Ngày 25/11/2015 

Ban hành Quy chê xét tng 
danh hiu Ngh than Thira 
Thiên Hue trong linh vrc 
nghê thu cOng rn5 ngh 

-Khoán 1 Diêu 2; diem a 
khoãn 3 Diêu 7; diem a khoãn 
4 Diêu 7; Dieu 9; Diêu 10 
Quy chê ban hành kern theo 
Quyet djnh 

-Khoãn 6 Dieu 4; Diêu 7; 
diem a khoãn 1, diêrn a khoán 

-Do Quyêt djnh ,sO 20/2023/QD-UBND 
ngày 14/4/2023 Uy ban nhãn dan tinh 
Thüa Thiên Hue sra dOi, bô sung mt so 

diu cüa Quy chê xéttng danh hiu Ngh 
than Thira Thiên Hue trong linh vrc nghê 
thu cOng m5 ngh ban hành kern theo 
Quyet djnh sO 64/2015/QD-UBND ngày 
25 tháng 11 nm 2015 cüa Uy ban nhan 
dan tinh Thira Thiên Hue quy djnh süa dôi, 
bô sung. 
-Do Dieu 1 Quyet djth sO 58/2024/QD- 
UBND ngày 19/8/2024 Uy ban th dan 

01/6/2023 

29/8/2024 
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STT 1? boaj 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
nãm ban hành van ban; ten 

gç cua van ban 

Ni dung, quy dinh ht hiêu 
hrc, tm ngirng hiu hrc L do ht hiu 1ic, tm ngung hiu hrc 

Ngay bt hiu 
luyc, ngung 

hiu Iirc 
2 Diu 8; Diu 13; dim a 
khoãn 2 Diu 14 Quy ch ban 
hành kern theo Quyet djnh và 
Mu s6 1 tti Phii liic ban 
hành kern theo Quyt djnh 

tinh Thira Thiên Hu süa d6i, b sung mt 
s diu cüa Quy ch xét tng danh hiu 
Ngh nhân Thüa Thiên Hu trong linh virc 
ngh thu Cong rn ngh ban hành kern theo 
Quyt djnh s 64/20 1 5/QD-UBND ngày 
25 thãng 11 näm 2015 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hu quy djnh süa di, 
b sung, thay th. 

70.  QuyM djnh 

74/2016/QD-UBND 
Ngay 18/10/2016 

Ban hãnh Quy ch 9uán 1Y WI 

sü diing kinh phi dOi vài hot 
d)ng khuyên cOng 

-Khoán 1 và khoãn 3 Diu 3; 
Khoán 4 Diu 4; Khoàn 2 
Diu 5; Dim a, dim c và 
dim d khoãn 3 Diu 7; Dim 
a, dim c và dim d khoãn 4 
Diu 7; Khoãn 7 Diu 7; Diu 
8; Diu 9; khoán 1 Diu 10; 
Khoãn 2 và khoán 5 Diu 10; 
Khoãn 7 Diu 10 Quy ch 
ban hãnh kern theo Quyt 
djnh 
-Khoán 3 Diu 8; khoãn 6 
Diu 10 Quy,  ch ban hành 
kern theo Quyêt djnh 

-Do Diu 1 Quyt djnh s 39/2020/QD- 
UBND ngày 18/6/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hue sira dôi, b sung 
rnt s diu cüa Quy ch quãn 1 và sü 
diing kinh phi dôi vri hot dng khuyn 
cong ban hãnh kern theo Quyt djnh s 
74/2016/QD-UBND ngày 18 tháng 10 näm 
2016 cüa Uy ban nhân dan tinh Thira 
Thiên Hu quy djnh sCra di. 

- Do Diu 2 Quyt djnh s 39/2020/QD- 
UBND ngày 18/6/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hu qu,y djnh bAi bO. 

01/7/2020 

01/7/2020 

71.  Quyt djnh 

20/2023/QD-UBND 
Ngày 14/4/2023 

Sira di, bi sung rnt sé, diu 
cua Quy ch xét tng danh 
hiu Ngh nhãn Thra Thiên 
Hu trong lTnh vrc ngh thu 
cong rn5 ngh ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 
64/201 5/QD-UBND ngày 25 

Khoàn 2 và khoãn 3 Diêu 1 
Quy ch kern theo Quyt djnh 

Do Diu 2 Quyt djnh so 58/2024/QD-
UBND ngày 19/8/2024 Uy ban nhãn dan 
tinh Thüa Thiên Hu si'ra dOi, b sung mt 
s diu cüa Quy ch xét tng danh hiu 
Ngh nhan Thra Thiên Hue trong linh virc 
nghe thu cong m ngh ban hành kern theo 
Quyt djnh s 64/20 1 5/QD-UBND ngày 
25 tháng 11 näm 2015 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thi'ra Thiên Hu quy djnh bãi bó. 

29/8/2024 
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STT 
Ten loai 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hanh van ban; ten. 

.. g9lcuavanbãn 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
hrc, tm ngirng hiu hyc 

L do ht hiu lijc, tm ngtrng hiu hjc 
Ngày ht hiu 

hrc, ngu'ng 
hiu lire 

tháng 11 näm 2015 ciia Uy 
ban nhãn dan tinh Thüa Thiên 
Hu 

XII. Linh vile:  Quãn l khu kinh t, cong nghip 

72. Nghj quyt 

1 8/2022/NQ-HDND 
Ngày 07/9/2022 

V thI diem mt s chInh sách 
h trçY các hang tàu bin ma 
tuyn vn chuyn container 
và các dôi tuçmg có hang hóa 
vn chuyn bang container di, 
den càng Chãn May tinh Thira 
Thiên Hu 

Dim b khoãn 1 và dim a, 
dim c khoàn 3 Diu 1 Nghj 
quyt 

Do Diu 1 Nghj quyt s 25/2022/NQ- 
HDND ngày 08/12/2022 cüa Hi dng 
nhân dan tinh Thira Thiên Hu sira di, bô 
sung dim b khoán 1 và dim a, dim c 
khoãn 3 Diu 1 cüa Nghj quyt s 
1 8/2022/NQ-HDND, ngày 07 tháng 9 näm 
2022 cüa Hi &ng nhãn dan tinh Thira 
Thiên Hu ye thI diem mt s chInh sách 
h trç các hang tàu bin ma tuyên vn 
chuyn container và các dôi trn7ng có hang 
hóa vn chuyn b&ng container di, den 
càng Chãn May, tinh Thira Thiên Hue quy 
djnh sira di, bô sung. 

19/12/2022 

XIII. Linh vvc:  Hành chInh - Van phông 

73. Quyt djnh 

54/2022/QD-UBND 
Ngày 16/11/2022 

Ban hành quy djnh ch d báo 
cáo djnh phiic vu muc tiêu 
quãn 1 trên dja bàn tinh Thira 
Thiên Hu 

Phii 1ic I và mu s IV.01- 
DC/UBND, IV.01/UBND, 
IV.02/LJBND tai Phii luc 
ban hành kern theo Quyt 
dinh 

Do Diu 1 Quyt djnh s 17/2023/QD- 
UBND ngày 24 tháng 3 näm 2023 cüa Uy 
ban nhãn dan tinh Thüa Thiên Hu Sira 
di, b sung Phi 1ic I và Phii 1iic II kern 
theo Quyt djnh s 54/2022/QDUBND 
ngày 16 tháng 11 nãm 2022 cüa Uy ban 
nhãn d tinh quy djnh ch d báo cáo 
djnh k' phic v1 miic tiêu quàn 1 trên dja 
bàn tinh Thira Thiên Hue quy djnh thay 
th. 

03/4/2023 

XIV. Linh Vile:  V t 

74. Nghj quyt 
28/2021/NQ-HDND 

Ngày 26/8/2021 
Diu 3 Nghj quyt s 
28/2021/NQ-HDND 

Do khoàn 2 Diu 7 Nghj quyet s° 
13/2023/NQ-HDND ngày 13/7/2023 cüa 

23/7/2023 
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STT Ten 
van ban 

S, k hizi; ngày, tháng, 
nãm ban hành van ban; ten 

. 
gçi cüa van ban 

Ni dung, quy dlnh  ht hiu 
lic, tm nglrng hiu bye 

Ly do ht hiêu hrc, tam ngirng hiu lire 
Ngay ht hiu 

hyc, nglrng 
hiu bye 

Quy djnh müc chun trçi giüp 
xà hi, rnüc trçi giüp xã hi 
di vOi di tçng bào trçl xà 
hi 'à djnh müc tin an hang 
tháng cho ckSi tuqng cai 
nghin ma tüy bitt buc trên 
dja bàn tinh Thra Thiên Hu. 

Hi dng nhân dan tinh quy djnh müc h 
trçi di vâi nguii cai nghin ma ti:iy ti cc 
s cai nghin ma tñy cong lap, nguñ duc 
giao nhim vii h trçi cai nghin ma tu tir 
nguyen ti gia dlnh, cong dông va quãn i 
sau cai nghin ma tay trên dja bàn tinh 
Thüa Thiên Hu quy djnh bâi bô. 

75.  Quyt djnh 

36/2018/QD-UBND 
Ngày 13/6/2018 

Quy djnh müe h trq kinh phi 
mua báo him y tê (BHYT) 
và chi phI cüng chi trã di vâi 
thu& kháng vi rut HIV cho 
ngu?ñ nhim HI V/AIDS có 
the BHYT trên dja bàn tinh 
Thira Thiên Hu 

Khoãn 1 Diu 2; dim a 
khoãn 1 Diu 4; diem a khoàn 
2 Diu 3; khoàn 2 DiM 4; 
dim d khoàn 1 và dim c 
khoãn 4 DiM 4 Quyt djnh 

Do Diu 1 Quyêt djnh s 38/2023/QD- 
UBND ngày 28/7/2023 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thüa Thiên Hu sra dôi, b sung 
mt s diu cüa Quyt djnh so 
36/2018/QD-UBND ngày 13/6/20 18 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Thira Thiên Hu quy 
djnh müc h trçi kinh phi dóng Báo hiêmy 
tê và chi phi cüng chi trá dôi vth thuôc 
kháng vi rut HIV (ARV) cho ngui nhim 
HIV/AIDS trên dja bàn tinh Thira Thiên 
Hu quy djnh süa di, b sung, bãi bó. 

07/8/2023 

76.  Quyt djnh 

74/2014/QD-UBND 
Ngày 17/12/2014 

V vic ban hành quy djnh 
chInh sách h trçi phu thut 
tim cho tré em bj bênh tim 
bArn sinh trên dja bàn tinh 
Thüa Thiên Hu 

Cum tü "có h khâu" tti 
khoân 2 DiM 2; gch ngang 
dAu dông thu ba, khoãn 1 
DiM 5; gtch du dông thu 
nht, khoãn 2 DiM 5 Quy 
djnh kern theo Quyt djnh. 

Khoàn 1, 2 DiM 1 Quyt djnh s 
20/2024/QD-UBND ngày 02/5/2024 cüa 
UBND tinh sra di, bô sung mt s diM 
cüa Quy djnh ban hành kern theo Quyt 
djnh so 74/2014/QD-UBND ngày 17 tháng 
12 näm 2014 cüa Uy ban nhân dan tinh v 
vic ban hành quy djnh chInh sách h trçi 
phu thut tim cho tré em bj bnh tim bArn 
sinh trên dja bàn tinh Thra Thiên Hue quy 
djnh sua di, b sung, thay th& 

13/5/2024 

77.  Quyt djnh 
66/2020/QD-UBND 

Ngày 24/12/2020 
Ban hành Quy djnh phân 

- Süa di, b sung dim a 
khoàn 2 Diêu 1; 
- Sua di, b sung khoãn 1 

- Do khoân 1 DiM 1 Quyt djnh s 
82/2025/QD-UBND ngày 19/9/2025 cüa 
Uy ban nhân dan thành ph süa di, b 

29/9/2025 
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STT 
A Ten loai 

van ban 

S, k hiêu; ngày, tháng, 
A nam ban hanh van ban; ten 

. gol cua van ban 

A• Noi dung, quy dinh het hieu 
A ltrc, tam ngirng hieu lire 

A A Ly do het hieu hrc, tam ngtrng hieu lire 
Ngày ht hiêu 

hrc, ngirng 
A hiçu liyc 

công, phãn cap, phôi hçp Dieu 2; sung mt so diêu cüa Quy djnh phân công, 
quãn 1 an toàn thijc phâm - Süa dôi, bô sung mt so phân cap, phôi hçp quãn 1 an toân thiic 
thuc ngành Y tê quãn 1 trên diem, khoàn Diêu 3; phâm thuc ngânh Y tê quán 1 trên dja 
dja bàn tinh Thüa Thiên Hue Süa dôi, bô sung mt so bàn thành phô Hue kern theo Quyêt djnh so 

diem, khoãnDiêu 3; 66/2020/QD-UBND ngày 24 tháng 12 närn 
- Süa dôi, bô sung Diêu 5; 2020 cUa Uy ban nhân dan tinh Thüa 
- Sira dôi, bô sung khoàn 3 Thiên Hue quy djnh süa dôi, ho sung. 
Diêu 6; - Do khoãn 2 Diêu I Quyet djnh so 

- Süa dôi, bô sung khoàn 3 82/2025/QD-UBND quy djnh süa dôi, bô 
Diêu7. sung. 
-. Thay the, bâi bô mt so - Do khoân 3 Diêu 1 Quyêt djnh so 

cim tü, diêu, khoãn cüa QUy 82/2025/QD-UBND quy djnh süa dôi, bô 
djnh phân công, phãn cap, 

phôi hçip quãn 1 an toãn thirc 
sung sira dôi, bô sung mt so diem, 
khoãn Diêu 3. 

phâm thuc ngành Y tê quãn - Do khoãn 4 Diêu 1 Quyêt djnh so 

1 trên dja bàn thành phô Hue 82/2025/QD-UBND quy djnh süa dôi, bô 
kern theo Quyêt djnh so sung. 
66/2020/QD-UBND ngày 24 - Do khoàn 6 Diêu 1 Quyêt djnh so 

tháng 12 nàm 2020 cüa Uy 82/2025/QD-UBND quy djnh süa dôi, bô 
ban nhân dan tinh Thira Thiên sung. 
Hue Diêu 2 Diêu 2 Quyêt djIIh so 82/20251QD- 
1. Thay the c1rn tir "tinh UBND quy djnh süa dôi, bô sung. 
Thüa Thiên Hue" bang ciim 
tü "thành phô Hue" tai  khoãn 
1 Diêu 1. 
2. Thay the ciim ttr "Be Kê 
hoch và Dâu ttx, UBND tinh 
hoäc Sâ Kê hoach và Dâu tu" 
bang ciim tü "Be Tài chInh, 
tJy ban nhãn dan thành ph 
hoAc Sâ Tài chInh" ti diem a 
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STT Ten ii 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
11am ban hành van ban; ten 

. gçi cua van ban 

Ni dung, quy djnh hét hiu 
hc, tam ngirng hiu lire 

L do ht hiu hc, tam ngu'ng hiêu hrc 
Ngay hêt hiu 

lire, nglrng 
hiêu lire 

khoãn 2 Diu 3. 
3. Thay th ciim tü "Trung 
tam Y tê huyn, thj xã, thành 
ph& Tram Y tê xã, phrnmg, 
thj trtn" bang ciim tü "Trung 
tam t, Tram Y t xã, 
phr&ng" tti dim c khoàn 1 
Diu6. 
4. Thay th cim tü "Uy ban 
nhân dan tinh" bang ci1m tü 
"Uy ban nhân dan thành ph" 
tii khoãn 1, 2 Diu 7 và cum 
tir "dja bàn tinh" bang ciim tir 
"dja bàn thành ph&' ti khoãn 
2Diu7. 
5. BAi ho Diu 4. 
6. Bãi bô khoan 2 Diu 6. 

XV. Linh vtrc: Khoa hQe và cong ngh 

78.  Quytdjnh 

30/2022/QD-UBND 
Ngày 05/7/2022 

Ban hành Quy djnh trin khai 
h thng thông tin phán ánh 
hin tnthng tinh Thira Thiên 
Hu 

* 
Diêu 4; khoãn 5 Diêu 7; 
khoãn 2 Diu 8; khoân 2 Diu 
11; khoãn 2 Diu 12; Diu 
14; Thayth Phii 1iic 1 kern 
theo Quyêt djnh 

Do Diu 1 Quyt djnh s 52/2023/QD- 
UBND ngày 27/9/2023 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thira Thiên Hu süa dôi, b sung 
mt s diu cüa Quy djnh trin khai h 
thng thông tin phán ánh hin trumg tinh 
Thüa Thiên Hue ban hành kèm theo Quyt 
djnh s 30/2022/QD-UBND ngày 05 tháng 
7 näm 2022 cUa Uy ban nhân dan tinh 
Thüa Thiên Hu quy djnh sira di, b 
sung, thay th. 

09/10/2023 

XVI. Linh vure: An ninh quc phông 

79.  Quyt djnh 
41/2022/QD-UBND 

Ngày 23/8/2022 
- Khoãn 1 Diu 1 si1ra di, b 
sung khoãn 1 Diu 14; 

Do Diu 1 Quy& djnh s 34/2024/QD- 
UBND ngày 17/6/2024 cüa Uy ban nhân 

27/6/2024 



Ly do ht hiu hrc, tim ngirng hiu lire 

dan tinh süa di, b sung mt s Diu cüa 
Quy chê ban hành kèm theo Quyêt djnh so 
41/2022/QD-UBND ngày 23 tháng 8 nãm 
2022 cüa Uy ban nhân dan tinh ban hành 
quy chê phôi hçip thrc hin các quy djnh 
cüa pháp 1ut ye quàn 1 ngii.ñ sir ding trái 
phép chat ma tüy; ngi.rôi nghin ma tüy và 
quãn 1 sau cai nghin ma tüy trên dja bàn 
tinh ThIra Thiên Hue. 

Ngày ht hiu 
hic, nglrng 

hiêu lire  

23/201 8/QD-UBND 
Ngày 09/4/20 18 

Ban hành Quy djnh v quán 
1 hot dng kinh doanh du 
ljch bang tàu biên quôc tê tii 
cáccãng biên tinh Thüa Thiên 
Hue 

Khoán 1, khoãn 5 Diu 3; 
khoãn 1, dim d khoàn 3 Diu 
4; khoán 2 Diu 5; khoàn 10, 
khoàn 12 Diu 7; khoán 1 
Diêu 9; Diêu 13; khoãn 2 
Diêu 14; Diêu 15; Diêu 16 
Quy chê kern theo Quyêt djnh 

80. Quyt djnh 

81.  

82.  

47/2020/QD-UBND 
Ngày 24/3/2020 

Ban hành quy djnh thrc hin 
hot dng tuyên truyên nhim 
vi chInh trj trên dja bàn tinh 
Thüa Thiên Hue 

Quyt djnh 
- SCra di, b sung dim a, b 
khoãn3Diêu5. 

24/2023/QD-UBND 
Ngày 25/5/2023 

- Süa di, b sung dim d 
khoãn 1 Dieu 9; Quyt djnh 
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STT Ten lotii 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
näm ban hành van ban; ten 

gçi cüa van ban 
Ban hành quy ch ph& hçp 
thirc hin các quy djnh cüa 
pháp 1ut ye quàn 1 ngu&i sir 
di1ng trái phép chat ma thy; 
ngixM nghin ma tCiy và quán 
1 sau cai nghin ma tüy trén 
dja bàn tinh Thüa Thiên Hue 

Ni dung, quy djnh ht hiu 
lic, tim nglrng hiu lire 

- Khoàn 2 Diu 1 sira di, b 
sung khoãn 4 Diêu 14; 
- Khoán 3 Diêu 1 sira dôi, bô 
sung diem a khoàn 1 Diêu 
27. 

XVII. Linh vIc: Du ljeh 
Do Diu 1 Quyêt djnh so 54/2024/QD-
UBND ngày 12/8/2024 cüa Uy ban nhân 
dan tinh süa dôi, bô sung mt so diêu cüa 
Quy djnh quán 1 hott dng kinh doanh du 
ljch tàu biên quôc tê ti các càng biên tinh 
Thira Thien Hue ban hành kern theo Quyet 
djnh so 23/2018/QD-UBND ngày 
09/4/2018 cüa Uy ban nhãn dan tinh Thüa 
Thien Hue quy dinh süa dôi, bô sung.  

22/8/2024 

XVIII. Linh vire: Van hóa và Th thao 
Do Quyt djnh s 05/2025/QD-UBND 
ngày 24/01/2025 cUa Uy ban nhô.n dan 
thành phô süa dôi, bô sung diem a, b khoãn 
3 Dieu 5 cüa Quy djnh thrc hin hoat dng 
tuyên truyên nhim vi chInh trj tren dja 
bàn tinh ban hành kern theo Quyet djnh so 
47/2020/QD-UBND ngày 25 tháng 8 näm 
2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Thira 
Thien Hu quy djnh si1ra dôi, bô sung.  
Do Quyt djnh s 12/2025/QD-UBND 
ngày 14/02/2025 cüa Uy ban nhân dan 

03/02/2025 

24/02/2025 
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'STT Ten Ioai 
van ban 

S, k hiu; ngày, tháng, 
nim ban hành van ban;  ten 

. g91 cua van ban 

Ni dung, quy djnh het hiu 
hrc, tun ngung hiu lire 

L do hét liiu lire, tam ngung hiu lirc 
Ngày ht hiu 

hc, ngwng 
hiu hjc 

Ban hành Quy ch dt ten, di 
ten dtthng, phô và cong trInh 
cong cong trên dia bàn tinh 
Thüa Thiên Hu 

- Sira di, b6 sung khoãn 3 
Diêu 15; 
- Süa di, b sung diem a 
khoân 1 Diêu 17; 
- Süa di, b sung dim a 
khoãn 2 Diu 17. 

thành ph sira dôi, bô sung mt s diu cüa 
Quy ch dt ten, di ten dung, ph và 
cong trInh cong cong trên dja bàn thành 
phô duc ban hãnh kern theo Quyt djnh 
so 24/2023/QD-UBND ngày 25/5/2023 
càa Uy ban nhãn dan tinh Thüa Thiên Hu. 

B. VAN BAN TAM NGU'NG HIEU LUC MQT PHAN: 01 van ban 

I. Linh vlyc: Tir pháp 

Quyt djnh 

69/2020/QD-UBND 
Ngày 3 1/12/2020 

Bãi bO van bàn quy phm 
pháp 1ut cüa Uy ban nhãn 
dan tinh tinh Thra Thiên Hu 

Khoãn 10, 12, 13, 16, 17 
Diu 1 Quyt djnh 

Do Diêu 1 Quyt djnh s 02/2021/QD- 
UBND ngày 15 tháng 01 nãm 2021 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Thira Thiên Hu v 
ngung hiu lirc thi hành Khoãn 10, 12, 13, 
16, 17 Diêu 1 Quyt djnh s 69/2020/QD- 
UBND ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa Uy 
ban nhân dan tinh ye bài bO van ban quy 
phm pháp 1ut quy djnh ngizng hiu 1rc. 

15/01/2021 

Tong cong: 83 van ban 
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